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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
	BTNMT
	Bộ tài nguyên môi trường

	ĐCTV
	Địa chất thủy văn
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	Khu công nghiệp

	CNN
	Cụm công nghiệp

	KS
	Kỹ sư

	LK
	Lỗ khoan

	NDĐ
	NDĐ

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam

	SX-DV
	Sản xuất – dịch vụ

	SXNN
	Sản xuất nông nghiệp

	TCN
	TCN

	TDS
	Tổng chất rắn hòa tan

	ThS
	Thạc sĩ

	TN NDĐ
	Tài nguyên NDĐ

	TN&MT
	Tài nguyên và Môi trường

	TNN
	Tài nguyên nước

	TP
	Thành phố

	TS
	Tiến sĩ

	TT
	Thị trấn

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	TCXD
	Tiêu chuẩn xây dựng

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc đánh giá hiện trạng và chất lượng nước lưu vực sông Sê San
Lưu vực sông Sê San đóng vai trò cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của vùng Tây Nguyên và mang ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng của cả nước. Theo các Quyết định số 1989/QĐ-TTg (ngày 01/11/2010) và 1757/QĐ-BTNMT (ngày 11/8/2020), hệ thống lưu vực này bao gồm các sông liên tỉnh, liên quốc gia trọng điểm: Sê San, Đắk Bla, Sa Thầy, Đắk Pơ Ne, Đắk Po Kei và Ia Krel.

Sự bứt phá về kinh tế - xã hội tại các tỉnh trong lưu vực thời gian qua đã đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, hệ lụy đi kèm là áp lực nặng nề lên môi trường nước. Các hoạt động xả thải từ sản xuất và sinh hoạt đang làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng nguồn nước mặt, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái cảnh quan. Dưới tác động kép của gia tăng nhu cầu sử dụng nước và biến đổi khí hậu, việc bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê San không chỉ dừng lại ở việc phục vụ dân sinh, sản xuất mà còn đòi hỏi duy trì dòng chảy tối thiểu để bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm khả năng pha loãng, tự làm sạch của dòng sông.

2. Cơ sở pháp lý về kiểm soát chất lượng nước và xả thải
Để giải quyết bài toán trên, công tác quản lý, đánh giá chất lượng và khả năng chịu tải của nguồn nước đã được luật hóa một cách chặt chẽ:

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: Quy định rõ các yêu cầu về kiểm soát, đánh giá chất lượng nước mặt; đánh giá sức chịu tải của các lưu vực sông; công khai thông tin chất lượng nước; kiểm soát, giảm thiểu và xử lý mọi nguồn thải vào lưu vực sông nhằm khắc phục ô nhiễm.

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15: Tại khoản 17, Điều 2 quy định: "Khả năng chịu tải của nguồn nước mặt là giới hạn có thể tiếp nhận thêm một lượng chất ô nhiễm mà vẫn bảo đảm chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật." Dựa trên các quy định này, việc xác định sức chịu tải của môi trường nước và phân bổ hạn ngạch xả thải là căn cứ pháp lý bắt buộc để lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành; đồng thời là cơ sở để xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án.

3. Mục tiêu và Cấu trúc báo cáo
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn và hành lang pháp lý nêu trên, việc thực hiện báo cáo "Đánh giá hiện trạng xả thải và chất lượng nước mặt lưu vực sông Sê San (đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Kon Tum)" là một nhiệm vụ cấp bách. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, cấp phép, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung báo cáo được chia thành 03 chương chính:

· Chương 1: Tổng quan khu vực nghiên cứu.

· Chương 2: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt và hiện trạng xả thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Sê San.

· Chương 3: Đề xuất giải pháp hạn chế nguồn xả thải và cải thiện chất lượng môi trường nước mặt tại sông Sê San.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.1. Vị trí địa lý
Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn của lưu vực hạ du sông Mê Kông, nằm trong khoảng 13o45’ đến 15o14’ vĩ độ Bắc và 107o10’ đến 108o24’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp lưu vực sông Thu Bồn; phía Nam giáp lưu vực sông Ba, Ia Đrăng; phía Đông giáp lưu vực sông Trà Khúc, sông Ba và phía Tây giáp với Lào và Campuchia. Lưu vực sông Sê San tại Việt Nam chiếm 46,3% diện tích tự nhiên của 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, trong đó nằm trên địa phận của Kon Tum chiếm 87,61% diện tích toàn tỉnh, Gia Lai là 20,63% thuộc đất đai của 14 huyện, thành phố là: Đắk Glei, Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Chư Păh, Ia Grai, Ia H’Drai, Đức Cơ, Đắk Đoa, TP. Kon Tum và TP. Pleiku.
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Hình 1.1- Sơ đồ vị trí địa lý khu vực nghiên cứu

1.2. Điều kiện tự nhiên
1.2.1. Địa hình, địa mạo
Địa hình của lưu vực thuộc dạng núi cao và trung bình, hướng dốc chính từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Độ cao trung bình của lưu vực phía Bắc từ 800 - 1.000 m và ở phía Nam từ 400 - 600 m. Nhìn chung địa hình trong vùng biến đổi khá phức tạp và bị chia cắt mạnh mẽ, có thể chia thành 3 dạng địa hình chính:

- Địa hình núi cao: Được phân bố ở phía Bắc của lưu vực, độ cao dao động trong khoảng từ 800-2.000m. Khối núi phía Bắc và Đông là nhánh núi kéo dài của dãy Trường Sơn, gồm những ngọn núi cao trung bình từ 1.200 đến 1.800m, trong đó đỉnh cao nhất là ngọn Ngọc Linh với độ cao 2.598m. Kế tiếp là khối núi phía Tây chạy dọc biên giới Việt-Lào-Campuchia theo hướng từ Bắc xuống Nam từ độ cao 1.000m -500m. Đặc điểm này góp phần tạo cho vùng có được lượng mưa khá phong phú. 

- Địa hình cao nguyên: Phân bố ở phía Nam lưu vực, đây là vùng đồi thấp có dạng bát úp kế tiếp nhau nhưng không được liên tục do có sự chia cắt của các sông, suối nhỏ. Lớp phủ thực vật chủ yếu là các bụi cây, đây là vùng có tiềm năng đất nông nghiệp của lưu vực, chất lượng đất tốt, có tầng canh tác dày nên rất thích hợp cho sự phát triển cây công nghiệp ngắn và dài ngày.

- Địa hình thung lũng: Phân bố chủ yếu dọc theo các con sông lớn như sông Đắk Bla, Đắc Sir, Đắk Pơ Tông, điều này đã tạo ra những vùng địa hình tương đối bằng phẳng thích hợp với sự phát triển cây lương thực và hoa màu.

1.2.2. Khí hậu
Lưu vực sông Sê San có chế độ khí hậu của vùng nhiệt đới gió mùa cao nguyên, nằm trên độ cao 700-800m lưu vực sông Sê San bị chi phối bởi các hoàn lưu khí quyển như sau: 

Vào mùa Đông, khối không khí cực đới lục địa có hướng Bắc và Đông Bắc tràn xuống phía Nam vào lưu vực gây nên những biến đổi về thời tiết như sự hạ thấp nhiệt độ, thời tiết lạnh hanh hoặc ẩm, có mưa phùn vào cuối mùa Đông. Tuy nhiên lưu vực Sê San có dãy Trường Sơn nằm che chắn cho nên chỉ có những đợt gió mùa Đông Bắc mạnh lưu vực mới bị ảnh hưởng và có mưa ở các vùng phía Bắc của lưu vực. Trên lưu vực, mùa Đông bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3; mùa Hạ bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9 hoặc 10. 

Trong mùa hạ lưu vực chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết sau: Luồng gió mùa của khối không khí xích đạo bắt nguồn từ khu vực Nam Thái Bình Dương và một phần từ Nam bán cầu di chuyển lên theo hướng Tây Nam. Bản chất không khí này là nóng ẩm nó hoạt động mạnh trên lưu vực Sê San vào các tháng 6, 7, 8 gây ra mưa dông trên lưu vực. Luồng gió mùa của khối không khí xích đạo bắt nguồn từ biển Bắc Ấn Độ Dương, kết hợp với một phần nhỏ của Tín phong bán cầu Nam vận chuyển lên bán cầu Bắc tạo nên luồng gió Tây hoặc Tây Nam thổi vào Ấn Độ, ảnh hưởng tới bán đảo Đông Dương đem đến cho lưu vực một thời tiết nắng nóng, tạo điều kiện cho đới lưu nhiệt phát triển gây mưa dông vào đầu mùa hạ đôi khi có cường độ lớn và mùa mưa bắt đầu ổn định trên lưu vực nhưng phía Đông của lưu vực vẫn còn là thời kỳ khô nóng.

Đến giữa mùa hạ Tín phong từ Nam bán cầu vượt lên phía Bắc tạo nên gió mùa Tây Nam có cường độ cực mạnh. Đến nửa sau của mùa hạ, khối không khí này bị lấn át bởi không khí xích đạo từ Nam Thái Bình Dương lên. Trong mùa hạ gió mùa Tây Nam ảnh hưởng mạnh đến lưu vực Sê San do có sự hội tụ giữa gió tín phong và gió mùa Tây Nam. Sự hoạt động của dải hội tụ nội chí tuyến này thường gây mưa lớn trên lưu vực nhất là vào các tháng 9, 10. 

* Lượng mưa: Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến cuối tháng 10 và mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa năm biến động rất mạnh so với yếu tố khí tượng khác, giá trị cực tiểu, cực đại của lượng mưa có thể chênh nhau đến 1,5 lần. Xét theo không gian lượng mưa năm thời kỳ 2018 – 2022 thì trong khu vực dao động trong khoảng 1.441 ÷ 2.434 mm. Lượng mưa nhiều nhất vào tháng 6 đến tháng 10. Tháng có lượng mưa lớn nhất là 651,8 mm (tháng 8/2018 tại trạm đo Pleiku) và có những tháng không có mưa như tháng 1,2/2020 tại trạm Kon Tum; tháng 1,2/2018-2020 tại trạm Pleiku. Tuy ít bị ảnh hưởng của bão, nhưng vùng này vào mùa mưa dễ bị lũ quét, lũ ốc, mưa đá làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân địa phương. 

Bảng 1.1- Lượng mưa tháng tại các trạm quan trắc (mm)

	Tên trạm
	Tháng

Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng cộng

	Kon Tum
	2018
	0,8
	0,0
	51,6
	217
	157,8
	393,6
	477,1
	467,1
	185,7
	84,6
	6,6
	0,2
	2.042

	
	2019
	0,1
	51,8
	82,7
	140,4
	198,6
	229,6
	250,3
	250,7
	310,6
	176,4
	53,5
	0,0
	1.745

	
	2020
	0,0
	0,0
	22,5
	56,2
	100,9
	274,7
	187,3
	374,2
	293,3
	540,6
	37,9
	0,0
	1.888

	
	2021
	0,0
	10
	47,8
	32,1
	252,2
	137,7
	235,7
	215,8
	449,1
	367,4
	76,2
	10,3
	1.834

	
	2022
	0,0
	0,9
	104,2
	163,8
	316,2
	87,4
	226,6
	212,2
	403,5
	158,4
	41,9
	8,2
	1.723

	ĐắkTô
	2018
	25,0
	0,0
	63,5
	78,2
	213,6
	202,7
	497,4
	536,8
	328,6
	54,7
	0,4
	1,2
	2.002

	
	2019
	0,0
	0,3
	20,6
	151,6
	280,7
	137,7
	252,0
	267,1
	246,6
	53,6
	30,7
	0,0
	1.441

	
	2020
	0,4
	0,0
	18,7
	96,1
	175,2
	152,6
	180,4
	364,9
	199,7
	479,0
	51,6
	0,0
	1.719

	
	2021
	0,0
	6,0
	30,4
	268,1
	174,0
	195,3
	387,6
	324,2
	576,5
	412,9
	45,9
	12,6
	2.434

	
	2022
	0,0
	28,6
	170,5
	80,2
	276,3
	154,3
	439,1
	447,5
	555,5
	224,1
	31,8
	4,5
	2.412

	Pleiku
	2018
	0,0
	0,0
	26,5
	81,8
	191,4
	531,0
	581,6
	651,8
	223,0
	35,4
	6,4
	0,4
	2.329

	
	2019
	0,0
	0,0
	23,5
	76,6
	154,3
	282,0
	272,1
	552,4
	472,4
	185,3
	43,4
	0,0
	2.062

	
	2020
	0,0
	0,0
	17,5
	26,8
	143,9
	235,8
	263,6
	490,7
	274,4
	545,7
	113,4
	0,1
	2.112

	
	2021
	0,1
	3,1
	0,9
	117,7
	149,6
	188,2
	538,1
	392,4
	468,8
	478,1
	76,1
	11,4
	2.425

	
	2022
	2,1
	2,9
	80,0
	58,4
	396,1
	62,9
	279,1
	342,3
	598,5
	89,3
	33,8
	16,2
	1.962

	Trung bình
	1,9
	6,9
	50,7
	109,7
	212,1
	217,7
	337,9
	392,7
	372,4
	259,0
	43,3
	4,3
	2.009
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* Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình năm tại lưu vực thời kỳ 2018-2022 từ 21,3oC đến 25,9oC. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất vào tháng 1 và tháng 12 là 21,3oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất vào tháng 4, 5, 6 từ 25,2oC đến 25,9oC. Nhìn chung, nhiệt độ ở khu vực là thích hợp cho các loại vật nuôi, cây trồng sinh trưởng và phát triển.
Bảng 1.2- Nhiệt độ không khí trung bình tháng tại các trạm quan trắc (oC)

	Tên trạm
	Tháng

Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kon Tum
	2018
	23,7
	22,3
	24,4
	26
	26,3
	25,2
	24,6
	24,6
	25,4
	25
	24,9
	24,1

	
	2019
	22,4
	24,5
	25,9
	26,7
	26,9
	26,6
	25,4
	25
	24,8
	25,1
	23
	21,4

	
	2020
	22,6
	22,1
	25,7
	26,6
	28
	26,3
	26
	25,2
	25,5
	24
	23,6
	22,7

	
	2021
	20,8
	22,6
	25,7
	26,6
	27,6
	26,2
	25,8
	25,5
	24,9
	24,5
	24
	22,2

	
	2022
	22,9
	24,0
	25,6
	25,1
	25,7
	26,5
	25,5
	24,7
	24,7
	23,6
	23,7
	21,5

	ĐắkTô
	2018
	21,6
	21,0
	23,4
	24,8
	25,1
	24,1
	23,5
	23,8
	24,8
	23,6
	23,7
	23,3

	
	2019
	21,3
	24,2
	25,0
	25,8
	25,8
	25,7
	24,2
	24,0
	23,8
	23,9
	22,3
	20,3

	
	2020
	21,7
	22,2
	26,2
	25,5
	26,7
	25,7
	25,2
	24,7
	24,9
	23,2
	22,4
	21,8

	
	2021
	19,9
	21,8
	25,4
	25,7
	26,9
	25,4
	25,0
	24,8
	24,3
	23,6
	22,9
	20,8

	
	2022
	21,7
	23,4
	24,8
	24,1
	24,5
	25,3
	24,5
	23,7
	24,2
	22,9
	22,9
	19,7

	Pleiku
	2018
	21,0
	20,3
	22,5
	24,1
	24,8
	23,1
	22,5
	22,3
	23,4
	22,9
	22,5
	22,3

	
	2019
	20,4
	22,6
	24,2
	25,6
	25,2
	24,5
	23,3
	22,8
	22,6
	22,9
	21,3
	19,7

	
	2020
	20,4
	20,8
	24,3
	24,6
	26,1
	24,6
	24,1
	23,3
	23,7
	22,4
	21,7
	20,7

	
	2021
	18,6
	20,1
	23,5
	24,6
	25,5
	24,2
	23,5
	23,4
	23,1
	22,8
	22,3
	20,0

	
	2022
	20,4
	22,0
	23,5
	23,7
	23,9
	24,7
	23,6
	23,0
	23,0
	22,4
	22,3
	19,7

	Trung bình
	21,3
	22,3
	24,7
	25,3
	25,9
	25,2
	24,4
	24,1
	24,2
	23,5
	22,9
	21,3
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* Độ ẩm không khí: Độ ẩm bình quân năm giai đoạn 2018-2022 của khu vực là 69,2 – 88%, trong đó độ ẩm thấp nhất trung bình tháng là 62,9% vào tháng 3 năm 2020 đo được tại trạm Kon Tum. Độ ẩm cao nhất là 93,6% vào tháng 7 năm 2018 đo được ở trạm Pleiku. Độ ẩm cao không diễn ra vào các tháng cuối mùa đông mà diễn ra vào các tháng cuối mùa hạ (tháng 7 và 8). Đặc biệt ở đây ranh giới giữa mùa khô và mùa mưa khá rõ rệt.

Bảng 1.3- Độ ẩm tương đối trung bình các tháng tại trạm quan trắc (%)

	Tên trạm
	Tháng

Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kon Tum
	2018
	69
	63
	65
	65
	74
	82
	87
	86
	82
	73
	72
	72

	
	2019
	67,1
	64,1
	69,6
	73,5
	76,6
	79,1
	84,1
	87,3
	81,2
	75,9
	77,6
	68,8

	
	2020
	67
	64
	62,9
	67
	68,1
	79
	82
	85,2
	83,1
	84,9
	76,3
	69

	
	2021
	67,6
	62,9
	63,3
	65,8
	71,8
	79
	80,7
	80,7
	82,3
	83,6
	75,7
	70,6

	
	2022
	70
	69
	68
	72
	80
	78
	82
	84
	84
	79
	77
	72

	ĐắkTô
	2018
	77
	74
	76
	73
	80
	85
	91
	89
	85
	79
	76
	75

	
	2019
	70
	66
	69
	74
	78
	81
	85
	88
	82
	76
	76
	75

	
	2020
	72
	67
	72
	75
	81
	83
	85
	88
	87
	90
	82
	76

	
	2021
	74
	70
	72
	78
	80
	86
	87
	86
	87
	87
	82
	77

	
	2022
	77
	76
	79
	81
	87
	84
	88
	89
	88
	85
	83
	78

	Pleiku
	2018
	77,7
	72,5
	74,0
	73,5
	80,3
	90,1
	93,6
	93,1
	87,9
	80,0
	78,1
	77,5

	
	2019
	74,5
	70,3
	72,2
	75,2
	81,9
	87,1
	89,8
	93,6
	89,3
	83,1
	81,0
	76,3

	
	2020
	76,5
	71,1
	71,6
	74,3
	76,8
	84,6
	87,0
	90,9
	89,0
	90,1
	82,9
	78,4

	
	2021
	76,4
	72,4
	72,2
	75,8
	78,2
	85,8
	88,5
	89,5
	88,8
	88,7
	82,1
	78,4

	
	2022
	78
	76
	76
	76
	85
	82
	88
	89
	89
	84
	83
	79

	Trung bình
	72,9
	69,2
	70,9
	73,3
	78,6
	83,0
	86,6
	88,0
	85,7
	82,6
	79,0
	74,9
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* Bốc hơi: Bốc hơi bình quân năm giai đoạn 2018-2022 là 42,1 – 128,3 mm, trong đó lượng bốc hơi thấp nhất tháng là 19,5 mm vào tháng 7 năm 2018 đo được tại trạm ĐắkTô. Lượng bốc hơi cao nhất là 194,6 mm vào tháng 3 năm 2021 đo được ở trạm Kon Tum. Lượng bốc hơi cao diễn ra vào các tháng đầu mùa xuân (tháng 1 đến tháng 3) với lượng từ 110 đến 128,3 mm.
Bảng 1.4- Lượng bốc hơi các tháng tại trạm quan trắc (mm)
	Tên trạm
	Tháng

Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kon Tum
	2018
	134,0
	146,6
	159,3
	140,2
	108,5
	55,4
	47,0
	50,0
	68,0
	127,8
	136,4
	146,1

	
	2019
	164,3
	147,0
	156,3
	125,8
	107,0
	76,4
	66,3
	47,9
	80,1
	112,9
	100,5
	134,8

	
	2020
	170,9
	186,7
	191,4
	169,6
	124,4
	84,4
	77,4
	57,7
	68,8
	54,1
	105,0
	148,6

	
	2021
	152,4
	159,1
	194,6
	151,3
	120,2
	78,7
	78,4
	73,1
	60,7
	63,0
	107,6
	139,3

	
	2022
	156,5
	138,5
	150,7
	123,7
	73,3
	82,5
	59,9
	54,6
	55,3
	75,6
	90,4
	120,9

	ĐắkTô
	2018
	87,6
	104,7
	106,5
	88,3
	71,2
	33,1
	19,5
	25,3
	47,7
	70,5
	84,7
	96,7

	
	2019
	109,4
	120,0
	110,1
	88,0
	66,0
	53,7
	36,2
	23,8
	42,1
	64,0
	67,7
	88,1

	
	2020
	100,2
	116,7
	116,4
	91,3
	71,5
	55,9
	49,4
	40,3
	44,4
	37,9
	71,0
	86,2

	
	2021
	93,8
	103,1
	120,0
	84,9
	79,2
	45,6
	42,4
	37,8
	38,4
	42,6
	59,9
	77,0

	
	2022
	98,2
	97,6
	104,1
	82,1
	46,4
	59,4
	46,1
	37,7
	39,6
	56,3
	68,5
	93,3

	Pleiku
	2018
	71,4
	84,6
	93,3
	90,2
	73,4
	40,9
	27,9
	31,1
	47,3
	67,0
	71,6
	75,0

	
	2019
	88,8
	95,0
	107,6
	89,9
	80,8
	56,9
	45,7
	30,2
	37,2
	60,3
	63,4
	75,7

	
	2020
	75,7
	89,0
	115,1
	110,9
	111,4
	73,0
	58,0
	42,9
	45,9
	33,0
	57,8
	76,3

	
	2021
	79,5
	98,6
	112,3
	98,5
	89,3
	65,9
	48,9
	43,1
	38,1
	35,0
	51,0
	66,6

	
	2022
	67,5
	74,8
	87,3
	79,5
	51,4
	70,4
	41,1
	36,7
	34,5
	46,6
	49,0
	59,4

	Trung bình
	110,0
	117,5
	128,3
	107,6
	84,9
	62,1
	49,6
	42,1
	49,9
	63,1
	79,0
	98,9


                                                             Nguồn: Trung tâm Quan trắc Khí tượng thủy văn

- Số giờ nắng: Số giờ nắng trung bình các năm tại các trạm trên lưu vực là 2.507,5 giờ. Các tháng có số giờ nắng cao là từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, với số giờ nắng trung bình từ 238,9 đến 274,9 giờ. Các tháng có số giờ nắng thấp là từ tháng 6 đến tháng 9 với mức trung bình là từ 130,3 đến 169,5 giờ.
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Hình 1.2- Biểu đồ biểu diễn sự thay đổi các yếu tố khí tượng lưu vực sông Sê San

1.2.3. Thủy văn
Sông Sê San: Dòng chính Sê San bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh có đỉnh cao 2.598m, chiều dài chảy qua Việt Nam khoảng 254km, diện tích lưu vực 11.510km2. Đoạn thượng nguồn dài khoảng 21,5km mang đặc điểm sông miền núi chảy trong thung lũng hẹp dạng chữ V với độ dốc khoảng 3,3%. Đoạn trung lưu thoải hơn có độ rộng lòng sông khoảng 20-30m trong mùa kiệt và 50-70m trong mùa lũ đoạn này dài 144km, có độ dốc khoảng 1,8%. Độ cao nguồn sông là 2.000m và giảm dần tới chỗ hợp lưu. Từ sau chỗ hợp lưu giữa sông Sê San với sông Đắk Bla đến IaLy thung lũng sông Sê San thu hẹp, đặc biệt là đoạn từ thác IaLy đến cửa sông dòng sông chảy trong lòng dẫn toàn đá cứng có nhiều thác ghềnh mang đặc điểm sông miền núi điển hình, lòng sông có chỗ thu hẹp đột ngột chỉ còn khoảng 15-20m. 

Sông Đắk Bla: hay Krông B'Lah là phụ lưu hợp thành chính của sông Sê San. Đắk Bla chảy qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai với chiều dài khoảng 158km. Diện tích lưu vực 3.507km2, bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Cơ Rinh cao 2.025m, phía Bắc giáp với hệ thống sông Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Ba, phía Nam là hạ lưu sông Sê San. Sông Đắk Bla chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và hợp với sông Sê San tại hồ Ia Ly cách 16km về phía hạ lưu. Từ phần trung lưu đến chỗ hợp lưu Sê San sông chảy trên cao nguyên  Kon Tum với độ dốc khoảng 1,3%, lòng sông uốn khúc, nhiều ghềnh, thung lũng có nhiều lòng cũ và bãi bồi, mang nét điển hình của sông đồng bằng. Độ cao nguồn sông là 1.650m, tại vị trí nhập lưu vào Sê San có độ cao là 1.100m đổ vào Đắk Bla có 18 nhánh sông, suối chính, có độ dài đa số từ 10 – 70km. Những suối lớn nhất là Đắk Akol, Đắk Pơ Ne, Ia Krom có tổng diện tích lưu vực chiếm 60% diện tích lưu vực sông Đắk Bla.

Sông Sa Thầy: Tên khác gọi khác là Ia H'Đrai, là một phụ lưu bờ phải của sông Sê San. Sông Sa Thầy chảy qua các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H'Đrai thuộc tỉnh Kon Tum. Diện tích lưu vực 1.570km2 với chiều dài là 115km. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Cơ Lung Cơ Lui cao 1.511m, sông chảy theo hướng Bắc Nam và đổ vào dòng chính Sê San ở gần biên giới Việt Nam - Campuchia cách cửa sông Sê San 18km.

Sông Đắk Pơ Ne: là sông liên tỉnh, phụ lưu cấp II của sông Sê San. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao xã Đắk Roong, huyện Kbang, Gia Lai và hợp thành với dòng chính sông Đắk Bla tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum. Sông có chiều dài 56km, diện tích lưu vực là 490km2. 

Sông Đắk Po Kei: là sông liên tỉnh, phụ lưu cấp II của sông Sê San. Sông bắt nguồn từ xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, Gia Lai, hợp lưu với sông Đắk Bla tại xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Kon Tum, sông có chiều dài 43km, diện tích lưu vực là 300km2.

Sông Ia Krel: là sông xuyên biên giới, thuộc lưu vực sông Sê San, sông bắt nguồn từ xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai và kết thúc ở phần lãnh thổ Việt Nam tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai, sông có chiều dài phần nằm trên lãnh thổ Việt Nam là 63km. 

Ngoài ra, trên lưu vực còn có các phụ lưu, sông nhánh như: Đắk Psi Đắk Uy, Ia Krom, Ya Krong Bơ Lah,… tạo nên hệ thống mạng lưới sông phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của lưu vực.
1.3. Đặc điểm dân cư, kinh tế-xã hội
1.3.1. Dân cư
Theo niên giám thống kê năm 2022, lưu vực sông Sê San có 1.023.466 người, thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai với số dân lần lượt là 549.689 và 473.777 người. tăng 26.214 người, tương đương tăng 2,63% so với năm 2021 (dân số lưu vực năm 2021 là 997.252 người).
Bảng 1.5. Tổng hợp dân số lưu vực sông Sê San

	STT
	Tỉnh
	Huyện/Thành phố
	Dân số (người)

	1
	
	Thành phố Kon Tum
	177.493

	2
	Kon Tum
	Đắk Glei
	50.784

	3
	
	Ngọc Hồi
	64.631

	4
	
	Đắk Tô
	51.379

	5
	
	Kon Plông
	9.162

	6
	
	Kon Rẫy
	26.588

	7
	
	Đắk Hà
	79.430

	8
	
	Sa Thầy
	48.326

	9
	
	Tu Mơ Rông
	29.153

	10
	
	Ia H’Drai
	12.743

	11
	Gia Lai
	Thành phố Pleiku
	130.303

	12
	
	Đắk Đoa
	118.417

	13
	
	Chư Păh
	81.133

	14
	
	Ia Grai
	110.191

	15
	
	Đức Cơ
	33.733

	Tổng
	
	1.023.466


Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của vùng là 479.747 người, trong đó lao động nam chiếm 51,73%; lao động nữ chiếm 48,27%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 31,41%; lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 68,59%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2022 là 0,67%, trong đó khu vực thành thị là 1,32%; khu vực nông thôn là 0,38%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 2022 là 1,33%, trong đó khu vực thành thị là 1,02%; khu vực nông thôn là 1,46%.
1.3.2. Hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội
Theo Niên giám thống kê năm 2022 của hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, tổng sản phẩm trên địa bàn lưu vực (GRDP) năm 2022 theo giá so sánh năm 2010 tăng 9,32% so với năm 2021, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,08%, đóng góp 1,34 điểm phần trăm vào mức tăng chung;    khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,70%, đóng góp 4,18 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,80%, đóng góp 3,35 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,09% đóng góp 0,60 điểm phần trăm.

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
+ Nông nghiệp: Sản lượng lương thực có hạt của toàn vùng là 263.430 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 147.495 tấn. Sản lượng năm 2022 của một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả  như sau: Cao su đạt 86.431 tấn, tăng 6,73%; cà  phê đạt 62.445 tấn, tăng 1,01%; nhãn đạt 2.092 tấn, giảm 3,08%; xoài đạt 1.411 tấn, tăng 1,56%. Tại thời điểm 01/10/2022, đàn trâu toàn vùng có 23.838 con; đàn bò 84.017 con, tăng 218 con; đàn lợn 157.835 con, tăng 6.690 con; đàn gia cầm 1.964 nghìn con, tăng 95 nghìn con. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2022 đạt 770 tấn, tăng 3,29% so với năm 2021; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 5.324 tấn, tăng 5,35%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 21.844 tấn, tăng 5,04%; sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 5.837 tấn, tăng 7,48%.

+ Lâm nghiệp: Thời tiết trong năm tương đối thuận lợi cho hoạt động trồng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản. Năm 2022, diện tích trồng rừng mới tập trung của toàn tỉnh đạt 5.350 ha, tăng 12,16% so với năm 2021, trong đó rừng sản xuất đạt 5.265 ha, tăng 12,39%; rừng phòng hộ đạt 85 ha, giảm 0,12%; rừng đặc dụng không có phát sinh. Sản lượng gỗ khai thác đạt 157.747 m3, tăng 4,93%.

+ Thủy sản: Năm 2022, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 840,9 ha, tăng 8,39% so với năm 2021. Sản lượng thủy sản năm 2022 đạt 7.127 tấn, tăng 7,86% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng cá đạt 6.984 tấn, tăng 8,47%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4.966 tấn, tăng 7,20%, sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.161 tấn, tăng 9,40% so với năm trước 

- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2022 tăng 22,37% so với năm 2021. Trong đó ngành chế biến, chế tạo giảm 2,92%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 36,68%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 4,12%; ngành khai khoáng tăng 12,88%. Trong năm 2022, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm trước; điện sản xuất 3.049 triệu kWh, tăng 46,79%; sản phẩm công cụ cầm tay 394 nghìn chiếc, tăng 0,25%; nước máy 3.643 ngàn m3, giảm 1,81%; gạch nung quy thẻ 205,8 triệu viên, tăng 5,99%; giày, dép da 49 nghìn đôi, tăng 8,89%; sản phẩm ván ép, ván lạng 4.220 m3, tăng 1,56%; sản phẩm khai thác cát, đá 430 ngàn m3, tăng 4,12%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: tinh bột sắn 263.360 tấn, giảm 8,9%; sản phẩm gỗ xẻ 30.360 m3, giảm 14,56%; đường kết tinh 8.538 tấn, giảm 12,49%.

- Thương mại, dịch vụ: Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 29.154,9 tỷ đồng, tăng 14,90% so với năm trước. Xét theo ngành kinh doanh, bán lẻ hàng hóa đạt 24.882,3 tỷ đồng, chiếm 85,34% tổng mức và tăng 15,08% so với năm 2021; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.529,5 tỷ đồng, chiếm 8,68% và tăng 22,24%; du lịch lữ hành đạt 1,89 tỷ đồng, chiếm 0,006% và tăng 119,70%; dịch vụ khác đạt 1.741,3 tỷ đồng, chiếm 5,97% và tăng 3,54%.

Đánh giá tổng quan về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội:
Tóm lại, năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội trong lưu vực của sông Sê San đã chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả quan trọng, đúng như những kỳ vọng và mục tiêu được đặt ra trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định.
1.3.3.  Định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở  “Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030” (được phê duyệt tại quyết định số 1194/QĐ-TTg), mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Sê San như sau:

Về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 là 12,5% ~ 14%.

- Tốc độ tăng trưởng tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu của dịch vụ tiêu dùng sẽ tăng trung bình 20-21% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025.

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn 2021-2025 là 16-17,5%/năm.

- Tốc độ nhập khẩu sẽ tăng 13,5-15%/năm trong giai đoạn 2021-2025.

Về xã hội: 

- Tỷ lệ tăng dân số sẽ đạt khoảng 1,75%/năm.

- Tỷ lệ đô thị hóa trung bình khoảng 1,07%/năm.

- Lao động được đào tạo sẽ đạt 65-70% vào năm 2030.

- Phấn đấu đến năm 2030: 100% huyện, thị trấn có trung tâm giáo dục thường xuyên hiệu quả, 90% phường và xã có trung tâm học tập cộng đồng.

- Số lượng khách du lịch tăng 8,5%/năm; tốc độ tăng trưởng của lượng khách du lịch quốc tế là 8,0%/năm và khách du lịch nội địa là 5,0%/năm.

Về môi trường:

- Diện tích che phủ rừng trong toàn lưu vực vào năm 2030 sẽ đạt trên 65%.

- Đến năm 2030: 90-100% dân số sẽ được sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 100-150 lít/người/ngày và đêm; tiêu chuẩn cấp nước nông thôn sẽ đạt 80-150 lít/người/ngày và đêm, đạt 80-90% dân số có nguồn cung cấp nước hợp vệ sinh.

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày tăng 1,1%/năm; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh trong toàn lưu vực sẽ đạt hơn 90% vào năm 2030.

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆN TRẠNG XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN
2.1. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Để thực hiện được những mục đích nghiên cứu, đề tài đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

2.1.1.  Phương pháp thu thập, kế thừa các số liệu, tổng hợp tài liệu 
Đây là phương pháp đầu tiên được thực hiện trong quá trình nghiên cứu của để tài, tập thể tác giả cần tiến hành thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu từ các kết quả điều tra giai đoạn trước để xác định dữ liệu thông tin có thể kế thừa, dữ liệu thông tin còn thiếu, vùng chưa có tài liệu cần điều tra bổ sung để xác định được sự phân bố các tầng chứa nước, các khu vực cần điều tra chi tiết để khoanh định và có giải pháp cần bảo vệ. Phương pháp thu thập tài liệu gồm: phô tô, sao chụp, copy các tài liệu đang lưu trữ, bao gồm cả dữ liệu dưới dạng bản cứng và các file mềm.

Mục đích: Tổng hợp, chỉnh lý các tài liệu theo các nội dung phục vụ công tác phân đoạn sông, xác định mục đích sử dụng nước và mục tiêu chất lượng nước và danh mục nguồn xả nước thải vào nguồn nước trên từng đoạn sông.

Phương pháp:

- Tổng hợp, phân tích các thông tin, số liệu, tài liệu về nguồn tiếp nhận, các nguồn thải, bản đồ địa hình, tài liệu mặt cắt sông, tài liệu quan trắc, đo đạc lưu lượng, chất lượng nước, yếu tố ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận và nguồn thải;

- Xác định mục đích sử dụng nước và mục tiêu chất lượng nước;

- Xác định danh mục nguồn xả nước thải vào nguồn nước phục vụ công tác đánh giá sức chịu tải.

Kết quả: Đã tiến hành chuẩn hóa 17 đoạn sông đánh giá của 6 sông; trong đó sông Sê San phân chia thành 7 đoạn, sông Đắk Bla phân chia thành 4 đoạn, sông Sa Thầy phân chia thành 3 đoạn, sông Đắk Pơ Ne phân chia thành 1 đoạn, sông Đắk PoKei phân chia thành 1 đoạn, sông Ia Krel phân chia thành 1 đoạn, xác định mục đích sử dụng nước và mục tiêu chất lượng nước và danh mục 634 nguồn xả nước thải vào nguồn nước phục vụ công tác đánh giá sức chịu tải. 

2.1.2. Phương pháp kế thừa: 
Các tư liệu, thông tin hiện có trong nước và quốc tế cũng như phương pháp luận từ tất cả các nguồn và một số nghiên cứu của một số nhà khoa học của Việt Nam trong những năm gần đây được thu thập, nghiên cứu, kế thừa trong phần phân tích cơ sở lý luận, thực trạng triển khai xã hội hoá trong bảo vệ tài nguyên nước. 

- Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu: Căn cứ vào các số liệu thu thập được từ các nghiên cứu trước đó và khảo sát tại thực địa, thực hiện xử lý thống kê phục vụ cho quá trình phân tích khi xây dựng các báo cáo, chuyên đề của đề tài.
- Phương pháp bản đổ: Sử dụng các phần mềm (như autocad, mapinfo) để thành lập và biên tập bản đồ. Các bản đồ được thành lập trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ; Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ; Thông tư 15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013 và Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 về quy định kỹ thuật lập bản đồ theo quy định.

2.2. Đặc điểm tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San
2.2.1. Mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn

Tài liệu khí tượng: Hiện nay chỉ còn 9 trạm gồm 4 trạm khí hậu và 5 trạm đo mưa, trạm Đắk Lây và Trung Nghĩa bỏ không đo. Các trạm đo có số liệu quan trắc khá dài và liên tục. Tuy nhiên do vị trí của các trạm đo phân bố chủ yếu ở vùng đông dân cư, giao thông thuận tiện còn ở những vùng núi cao thượng nguồn của sông Krông Pô Kô, Đắk Bla, vùng tiếp giáp với Lào, Campuchia hoàn toàn không có trạm quan trắc.
Tài liệu thủy văn: Trước đây trên lưu vực có 6 trạm đo thuỷ văn trong đó có 5 trạm đo mực nước và lưu lượng, chỉ có 1 trạm đo mực nước là trạm Đắk Tô là trạm dùng riêng của tỉnh chỉ đo mực nước. Hiện trạng quan trắc của các trạm như sau:

Bảng 2.1- Danh sách các trạm khí tượng và đo mưa tại lưu vực sông Sê San
	TT
	Trạm đo
	Yếu tố đo
	Thời gian đo

	1
	Pleiku
	X, T, V, Z, U
	1976 - nay

	2
	Kon Tum
	X, T, V, Z, U
	1976 - nay

	3
	Đắk Tô
	X, T, V, Z, U
	1977 - nay

	4
	Yaly
	X, T, V, Z, U
	1994 - nay

	5
	Đắk Lây
	X
	1977-1984; 1986-1990

	6
	Chư PRông
	X
	1978-nay

	7
	Sa Thầy
	X
	1980-1985; 1988-nay

	8
	Trung Nghĩa
	X
	1978-1997

	9
	Kon Plông
	X
	1978-nay

	10
	Đắk Đoa
	X
	1980-1982; 1984-1990;1993-nay

	11
	Mang Yang
	X
	1977-nay


Bảng 2.2- Mạng lưới trạm đo thủy văn trên lưu vực sông Sê San

	TT
	Trạm đo
	Sông
	Loại
	Yếu tố
	Thời kỳ đo

	1
	Kon Tum
	Đắk Bla
	Cấp I
	H, Q, X, R
	1959-1964; 1967-1971; 1977- nay

	2
	KonPlông
	Đắk Bla
	Cấp I
	H, Q, X, R
	1994 - nay

	3
	Đắk Mốt
	Sê San
	Cấp I
	H, Q, X, R
	1994 - nay

	4
	Đắk Tô
	Đawk Tờ Kan
	Dùng riêng
	H
	1977-nay

	5
	Yaly
	Sê San
	Dùng riêng
	H, Q
	1989-1992

	6
	Trung Nghĩa
	Krông Pôkô
	Cấp I
	H, Q, X, R
	1959-1964; 1978-1997
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Hình 2.1- Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn lưu vực sông Sê San
2.2.2.  Mạng quan trắc chất lượng nước

-  Theo tài liệu thu thập: Trên lưu vực sông Sê San, thu thập được 36 vị trí quan trắc tại địa phương; trong đó có 29 vị trí thuộc tỉnh Kon Tum và 7 vị trí thuộc tỉnh Gia Lai. Cụ thể như sau:
Bảng 2.3- Vị trí quan trắc môi trường nước mặt trên lưu vực sông Sê San thuộc mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum và Gia Lai
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ (VN2000-KTT 107030’ MC 30)

	
	
	
	X
	Y

	I
	Tỉnh Kon Tum

	1
	SDL1
	Phía đầu nguồn sông ĐăkBla, vị trí cầu đường vào tỉnh lộ 676, huyện Kon Plông
	1619381
	585302

	2
	SDL2
	Tại họng thu nước, nhà máy cấp nước Kon Tum
	1588542
	556593

	3
	SDL3
	Tại sông ĐăkBla, khu vực trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum
	1587790
	552395

	4
	SDL4
	Tại cầu Đăk Tía giữa phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết
	1585963
	551222

	5
	SSS
	Tại ngã ba sông Pô Kô và ĐăkBla
	1588566
	540603

	6
	SPC3
	Tại cầu Diên Bình, xã Diên Bình
	1616538
	539321

	7
	HDPs
	Hồ chứa thủy điện Đăk Psi 5, sông Đăk Psi
	1621412
	546868

	8
	SDPs
	Sông Đăk Psi tại UBND xã Đăk Psi
	1622447
	548257

	9
	SPC1
	Sau cầu Đăk Nông huyện Ngọc Hồi
	1629186
	520403

	10
	SPC2
	Tại ngã ba sông Pô Kô - Trạm thủy văn Tân Cảnh Đăk Tô
	1620997
	528968

	11
	SPC4
	Tại cầu Đăk Mốt, giáp ranh huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô
	1623031
	525435

	12
	HDPn
	Hồ A thủy điện Đăk Pône, huyện Kon Plông
	1612135
	586500

	13
	SDPn
	Phía hạ lưu sông Đăk Pône, huyện Kon Rẫy (sau Nhà máy thủy điện Đăk Pône 2)
	1609620
	586890

	14
	SST1
	Tại sông Sa Thầy đoạn gần Trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai, tại cầu HAGL
	1556854
	493342

	15
	SPK0
	Sông Pô Kô cách cầu Đăk Man xã Đăk Man, huyện Đăk Glei khoảng 500m về phía thượng lưu
	1679193
	526903

	16
	SPK1
	Sông Pô Kô tại cầu treo thôn Đăk Sút, cách Nhà máy chế biến sản phẩm tinh bột từ nông sản thuộc Công ty Cổ phần Phương Hoa Kon Tum khoảng 1.000 m về hạ lưu
	1650021
	523279

	17
	SPK2
	Tại cầu Đăk Kòn xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, cách đập Thủy điện Plei Kần khoảng 3km về phía thượng lưu
	1629375
	521434

	18
	SPK4
	Tại cầu treo thôn Đăk Rao Lớn trước khi hợp thủy với sông Pô Kô
	1618110
	535492

	19
	SPK5
	Sông Pô Kô cách điểm hợp lưu giữa sông Đăk Psi và sông Pô Kô khoảng 1.000 m về phía hạ lưu
	1614565
	536101

	20
	SSS1
	Sông Sê San cách ngã ba sông Đăk Bla và sông Pô Kô khoảng 1.000 m
	1587408
	540646

	21
	SPK6
	Sông Đăk Sir cách Nhà máy tinh bột sắn Sa Nhơn khoảng 1.000 m về phía hạ lưu
	1600559
	529796

	22
	SST1
	Sông Sa Thầy cách Nhà máy Tinh bột sắn Ia H'Drai khoảng 4 km về phía hạ lưu
	1550466
	494077

	23
	SSS2
	Sông Sê San cách Nhà máy thủy điện Sê San 4A khoảng 600 m về phía hạ lưu
	1540537
	495568

	24
	SDL0
	Đầu nguồn sông Đăk Bla (sông Đăk S'Nghé) xã Măng Bút, huyện Kon PLông
	1652946
	569837

	25
	SDL1
	Suối Đăk Ke tại cầu dây văng gần trung tâm thị xã Măng Đen, huyện Kon PLông
	1613322
	583253

	26
	SDL2
	Tại sông Đăk S'Nghé cách điểm cấp nước của Nhà máy cấp nước sinh hoạt thuộc TT DV&MT đô thị huyện Kon Rẫy khoảng 200 về phía thượng lưu
	1600996
	573439

	27
	SDL3
	Sông Đăk Bla cách vị trí hợp lưu với suối Đăk Năng huyện Kon Rẫy khoảng 400 m về phía hạ lưu
	1596430
	570391

	28
	SDL5
	Tại sông Đăk Bla cách điểm xả nước thải của Nhà máy đường Kon Tum khoảng 1.000 m về phía hạ lưu
	1587578
	551457

	29
	SDPS0
	Đầu nguồn sông Đăk Psi phía thượng lưu so với khu dân cư xa nhất tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
	1657749
	545209

	II
	Tỉnh Gia Lai

	1
	N1
	Khu CN Trà Đa, TP Pleiku
	1549109
	450795

	2
	N2
	Biển Hồ (Mẫu nước tại cầu treo phân cách giữa Hồ tự nhiên và hồ nhân tạo)
	1554485
	446358

	3
	N3
	Biển Hồ (Mẫu nước tại cầu treo phân cách giữa Hồ tự nhiên và hồ nhân tạo), TP Pleiku
	1554485
	446358

	4
	N4
	Cầu Hội Phú
	1545538
	446829

	5
	N15
	Suối cầu số 1, thôn Thắng Trạch 1, TT Ia Kha, huyện Ia Grai
	1544771
	428145

	6
	N18
	Hồ thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê
	1528092
	447453

	7
	N24
	Hồ Ia Mla, huyện Krông Pa
	1469263
	530515


Nguồn: Báo cáo tổng hợp quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum và Gia Lai từ năm 2018-2022
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Hình 2.1 - Vị trí các điểm quan trắc mạng địa phương lưu vực sông Sê San
- Lấy và phân tích mẫu nước nguồn thải và nguồn tiếp nhận:
Để phục vụ cho công tác đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải dự án tiến hành lấy và phân tích 93 vị trí nguồn tiếp nhận (điểm giám sát, điểm đại diện) và 114 vị trí nguồn thải (nguồn thải đại diện của mỗi đoạn), mỗi vị trí lấy 10 lần với tần suất 3 ngày/lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022.
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Hình 2.2 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu của dự án
2.2.3. Đặc điểm số lượng tài nguyên nước mặt
Theo báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên lưu vực sông Sê San hiện có khoảng 140 công trình hồ chứa. Tổng lượng tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San là 12,84 tỷ m3. Tổng lượng nước mặt trong năm tháng mùa lũ (tháng 6 đến tháng 11) của lưu vực sông Sê San là 10,1 tỷ m3, chiếm khoảng 78% tổng lưu lượng hàng năm. Tổng lượng nước mặt trong 6 tháng còn lại của mùa khô của lưu vực sông là 2,738 tỷ m3, chiếm khoảng 22% tổng lưu lượng hàng năm.
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Hình 2.3- Phân bố tài nguyên nước theo năm trên lưu vực sông Sê San
Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nhìn chung, trong 6 tiểu lưu vực, tiểu lưu vực hạ Sê San có lượng nước lớn nhất, tiểu lưu vực Trung Sê San là lưu vực có lượng nước nội sinh lớn nhất và thượng Đắk Bla có lượng nước nội sinh nhỏ nhất. Lượng nước nhỏ nhất trên lưu vực thường diễn ra vào tháng 4 với lượng nước trung bình tháng nhiều năm là 259 triệu m3 trên toàn lưu vực.

Bảng 2.4- Kết quả tính toán tài nguyên nước mặt nội sinh trung bình năm theo các tỉnh (triệu m3)
	TT
	Vị trí tính toán
	Vùng Quy hoạch
	Kon Tum
	Gia Lai
	Tổng

	1
	SS1
	Thượng Đắk Bla
	1.292
	152
	1.444

	2
	SS2
	Hạ Đắk Bla
	883
	1.435
	2.318

	3
	SS3
	Thượng Sê San
	1.899
	-
	1.899

	4
	SS4
	Trung Sê San
	2.797
	-
	2.797

	5
	SS5
	Hạ Sê San
	882
	1.790
	2.672

	6
	SS6
	Sa Thầy
	1.711
	0
	1.711

	Tổng
	9.464
	3.377
	12.842


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bảng 2.5- Tổng lượng tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San (triệu m3)
	TT
	Vị trí
	Vùng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Tổng lượng

	1
	SS1
	Thượng Đắk Bla
	84
	55
	48
	45
	67
	89
	125
	177
	198
	209
	213
	134
	1.444

	2
	SS2
	Hạ Đắk Bla
	106
	70
	66
	66
	102
	140
	217
	326
	363
	396
	294
	171
	2.318

	3
	SS3
	Thượng Sê San
	70
	45
	42
	44
	83
	146
	241
	348
	344
	267
	165
	104
	1.899

	4
	SS4
	Trung Sê San
	133
	87
	74
	62
	98
	198
	307
	460
	473
	415
	294
	194
	2.797

	5
	SS5
	Hạ Sê San
	66
	20
	12
	10
	45
	132
	322
	526
	552
	507
	311
	168
	2.672

	6
	SS6
	Sa Thầy
	56
	35
	29
	32
	106
	173
	250
	311
	288
	221
	126
	83
	1.711

	Tổng
	516
	312
	272
	259
	501
	878
	1.463
	2.149
	2.219
	2.015
	1.404
	854
	12.842


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2.2.4. Đặc điểm chất lượng nước mặt trên sông Sê San
* Theo tài liệu thu thập

- Kết quả đánh giá chất lượng nước theo chỉ số VN_WQI: Kết quả tổng hợp chỉ số VN_WQI tại 8 vị trí quan trắc trên dòng chính sông Sê San của mạng quan trắc tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 cụ thể như sau:

Bảng 2.6- Kết quả đánh giá chất lượng nước mặt sông Sê San theo VN_WQI

	Mùa
	Ký hiệu
	Năm 

2018
	Năm 

2019
	Năm 

2020
	Năm 2021
	Năm

 2022
	Trung bình

	
	
	Đợt 1
	Đợt 4
	Đợt 1
	Đợt 4
	Đợt 1
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 8
	

	Mùa khô
	SPK0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	98
	94
	93
	96

	
	SPK1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	92
	92
	90
	91

	
	SPK2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	93
	92
	90
	92

	
	SPK3
	65
	66
	94
	91
	88
	93
	72
	91
	92
	93
	85

	
	SPC2
	62
	66
	92
	93
	86
	90
	 
	 
	 
	 
	82

	
	SPK5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93
	93
	93
	87
	92

	
	SSS1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	93
	92
	93
	93

	
	SSS2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	92
	93
	91
	92

	Mùa
	Ký hiệu
	Năm 

2018
	Năm 

2019
	Năm 

2020
	Năm 2021
	Năm

 2022
	Trung bình

	
	
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Đợt 4
	Đợt 5
	Đợt 6
	

	Mùa mưa
	SPK0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94
	97
	99
	92
	96

	
	SPK1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	90
	92
	89
	91

	
	SPK2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	91
	89
	91
	91

	
	SPK3
	63
	62
	93
	93
	94
	94
	91
	92
	90
	90
	86

	
	SPC2
	62
	62
	92
	92
	93
	93
	 
	 
	 
	 
	82

	
	SPK5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	93
	93
	88
	91

	
	SSS1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	92
	93
	92
	92

	
	SSS2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	97
	94
	90
	93
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	Hình 2.4 - Biểu đồ đánh giá chất lượng nước mặt sông Sê San theo VN_WQI
	


Qua kết quả tổng hợp chỉ số VN_WQI trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 của lưu vực sông Sê San cho thấy chất lượng nước tại các khu vực quan trắc trên dòng chính sông Sê San có chiều hướng cải thiện tốt hơn, chất lượng nước đa số có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt tại các vị trí SPK0, SPK1, SPK2, SPK5, SSS1, SSS2; một số vị trí như SPK3, SPC2 chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả đánh giá chất lượng nước theo QCVN08:

+ Mùa khô: Kết quả đánh giá chất lượng nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08: Qua so sánh giá trị quan trắc môi trường nước mặt các đợt quan trắc giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 mùa khô trên dòng chính sông Sê San theo QCVN 08 cho thấy: Các thông số DO, NH4+ và Coliform tại hầu hết các vị trí đều có giá trị nằm trong giới cho phép của Quy chuẩn. Thông số COD, BOD5, đa số các đợt đo đều vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn, vượt từ 1,59 – 4,75 lần đối với mức A và từ 1,06 – 3,16 lần đối với mức B. Thông số tổng N hầu hết vượt Quy chuẩn mức A từ 8,6-15,0 lần và mức B từ 3,44-6,01 lần. Thông số Tổng P đa số vượt mức A từ 1,2 đến 57,8 lần và vượt mức B từ 1,53 đến 19,3 lần; trong đó giá trị lớn nhất là 5,78mg/l đo được tại vị trí SPC2 ở đợt quan trắc 1/2020, vượt mức B là 19,3 lần. So với giá trị đo của các năm nhận thấy, năm 2022 các thông số NH4+, NO3-, BOD5, COD và Tổng Fe có giảm nhẹ; thông số PO43-, Coliform có xu hướng tăng nhẹ và các thông số còn lại như DO, Tổng N, Tổng P hầu như không có sự biến động nhiều. 
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Hình 2.5 - Diễn biến chất lượng nước sông Sê San mùa khô
+ Mùa mưa: Qua so sánh giá trị quan trắc môi trường nước mặt các đợt quan trắc giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 mùa mưa trên dòng chính sông Sê San theo QCVN 08 cho thấy: Các thông số DO, NH4+ và Coliform tại hầu hết các vị trí đều có giá trị nằm trong giới hạn mức A và mức B của QCVN 08. Thông số BOD5, COD, Tổng N, Tổng Fe và tổng P đa số đều vượt giới hạn ở mức A và B theo QCVN 08 với số lần vượt mức B từ 2,37-21 lần. Trong đó giá trị lớn nhất của Tổng N là 8,29mg/l vượt cho phép ở mức B là 5,53 lần đo được tại vị trí SPC2 ở đợt quan trắc 3/2020 và Tổng Fe là 21 lần tại vị trí SPK5 ở đợt quan trắc 6/2022. So với giá trị đo của các năm nhận thấy năm 2022 của các thông số NH4+, NO3-, BOD5, COD có giảm nhẹ so với giá trị quan trắc của các năm trước, đối với các thông số Tổng Fe, PO43-, Coliform năm 2022 có xu hướng tăng lên đáng kể và các thông số còn lại như DO, Tổng N, Tổng P hầu như không có sự biến động nhiều.
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Hình 2.6- Diễn biến chất lượng nước sông Sê San mùa mưa
*  Theo kết quả lấy và phân tích mẫu của dự án

+ Kết quả đo nhanh chất lượng nước hiện trường:

- Nhiệt độ thay đổi từ 220C đến 270C trung bình 24,30C;

- pH thay đổi từ 5,71 đến 8,45 trung bình 7,12; trong đó có 120/1.560 lần đo có giá trị nhỏ hơn giới hạn cho phép của mức A và 6/1.560 lần đo có giá trị nhỏ hơn giới hạn cho phép của mức B theo QCVN 08;
- TDS thay đổi từ 19mg/l đến 65mg/l, trung bình 38,5mg/l;

- EC thay đổi từ 35µS/cm đến 119µS/cm, trung bình 70µS/cm;

- DO thay đổi từ 3mg/l đến 6,3mg/l, trung bình 4,5mg/l; trong đó có 1.545/1.560 lần đo có giá trị nhỏ hơn giới hạn cho phép của mức A và 1.145/1.560 lần đo có giá trị nhỏ hơn giới hạn cho phép của mức B theo QCVN 08.
+ Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm:

- Tổng N: có giá trị thay đổi từ <3mg/l (340/520 mẫu) đến 10,14 mg/l (MNSS19 – L2).

- Tổng P: có giá trị thay đổi từ <0,03mg/l (486/520 mẫu) đến 0,064mg/l (MNSS21-L3).

- NH4+: có giá trị thay đổi từ 0,015mg/l (MNSS16-L8) đến 0,555mg/l (MNSS35-L2), trung bình 0,118mg/l. Trong đó 11/520 mẫu có giá trị vượt giới hạn cho phép của QCVN 08.

- COD: có giá trị thay đổi từ <3mg/l (MNSS15-L2, MNSS34-L4), đến 17,5mg/l (MNSS51-L10). Trong đó 159/520 mẫu có giá trị vượt mức A và 5/520 mẫu vượt mức B theo QCVN 08.
- BOD5: Giá trị thay đổi từ 1,2mg/l (MNSS15-L2) đến 12,4mg/l (MNSS51-L2), trung bình 4,9mg/l. Trong đó 400/520 mẫu có giá trị vượt mức A và 103/520 mẫu vượt mức B theo QCVN 08.
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Hình 2.7- Diễn biến nồng độ các chất trên sông Sê San theo kết quả lấy mẫu dự án
2.3. Hiện trạng khai thác sử dụng và xả thải vào nguồn nước
2.3.1. Hiện trạng khai thác sử dụng nước
a. Hiện trạng cấp nước sinh hoạt

Theo kết quả điều tra, khảo sát bổ sung của dự án và báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện tại người dân trong vùng đang sử dụng các nguồn nước từ các hình thức chủ yếu sau: công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn và công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ. Số công trình cấp nước từ nguồn nước mặt hiện tại trong lưu vực như sau: công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 423 công trình và công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ gồm 20.787 công trình, thể hiện cụ thể như sau:

Bảng 2.7- Công trình cấp nước sinh hoạt từ nguồn nước mặt lưu vực sông Sê San
	TT
	Huyện/tỉnh
	SHTT đô thị
	SHTT nông thôn
	SH nhỏ lẻ

	
	
	Số công trình
	Lưu lượng khai thác (m³/ngày)
	Số công trình
	Lưu lượng khai thác (m³/ngày)
	Số công trình

	1
	Sa Thầy
	-
	-
	16
	337
	146

	2
	Đắk Tô
	1
	600
	14
	770
	1.806

	3
	Kon Plông
	-
	-
	89
	1.154
	40

	4
	Kon Rẫy
	-
	-
	35
	415
	274

	5
	Ngọc Hồi
	1
	5.000
	18
	410
	1.952

	6
	Tu Mơ Rông
	-
	-
	67
	867
	473

	7
	Đắk Glei
	1
	200
	70
	1.131
	1.115

	8
	Đắk Hà
	1
	4.200
	33
	657
	242

	9
	TP Kon Tum
	1
	31.200
	2
	-
	4.414

	10
	Ia H'Drai
	-
	-
	-
	-
	1.056

	11
	Huyện Đắk Đoa
	-
	-
	13
	396
	1.296

	12
	Huyện Ia Grai
	-
	-
	3
	71
	1.245

	13
	Huyện Chư Păh
	-
	-
	22
	456
	3.067

	14
	Huyện Kbang
	2
	3.200
	41
	2.923
	910

	15
	TP Pleiku
	2
	50.000
	-
	-
	2.751

	
	Tổng
	9
	94.400
	423
	9.587
	20.787


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nước mặt được cung cấp cho cấp nước đô thị thông qua 9 công trình, với lưu lượng khai thác nước là 94.400 m³/ngày; 
Bảng 2.8- Tổng hợp các công trình cấp nước tập trung quy mô lớn 

	TT
	Tên Công trình
	Vị trí
	Công suất

(m³/ngày)
	Nguồn
	Phạm vi cấp

	1
	Hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum
	Đào Duy Từ, Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
	31.200
	Sông Đắk Bla
	

	2
	TCN Thị trấn Đắk Tô 
	Thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	600
	Suối Đắk Sil
	

	3
	Nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Đắk Tô 
	Thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	10.000
	
	

	4
	TCN Thị trấn Đắk Hà 
	xã Đắk Ngọk, Đắk Mar, Hà Mòn
	4.200
	
	thị trấn Đắk Hà, xã Đắk Ngọk, Đắk Mar, Hà Mòn

	5
	TCN Thị trấn Pleikần
	Thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	800
	nước suối (hồ chứa) 
	Thị trấn Pleikần và các xã lân cận

	6
	Nhà máy nước Ngọc Hồi 
	Thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	5.000
	nước suối (hồ chứa)
	Thị trấn Pleikần và các xã lân cận

	7
	Nhà máy nước Biển Hồ 
	Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai
	20.000
	Hồ Biển Hồ
	KCN Trà Đa; các khu dân cư: Trà Đa; phía Tây thành phố Pleiku; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và thành phố Pleiku

	8
	Nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku 
	Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai
	30.000
	Hồ Biển Hồ
	

	9
	Hệ thống cấp nước tự chảy 
	Thị trấn Đắk Glêi, huyện Đắk Glêi, tỉnh Kon Tum
	200
	
	Các cơ quan trong thị trấn


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
b. Cấp nước cho công nghiệp
Bảng 2.9- Hiện trạng cấp nước mặt cho KCN/CCN lưu vực sông Sê San
	TT
	KCN/Cụm CN/KKT
	Vị trí
	Quy mô (ha)
	Ước tính lưu lượng khai thác (m³/ngày)

	1
	KCN Sao Mai
	Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
	79,4
	3.176

	2
	KCN Hoà Bình
	Phường Nguyễn Trãi - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
	60
	2.400

	3
	KKT Bờ Y
	Xã Bờ Y - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum
	70,4
	2.816

	4
	Cụm CN-TTCN Thanh Trung
	Tp Kon Tum
	70,285
	2.811,4

	5
	Cụm CN- TTCN Hnor
	Tp Kon Tum
	18,3
	732

	6
	Cụm CN-TTCN Hòa Bình
	Tp Kon Tum
	70
	2.800

	7
	CCN 24/4 thị trấn Đắk Tô
	huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	24,76
	990,4

	8
	Cụm CN-TTCN xã Đắk Xú
	huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	6
	240

	9
	Cụm CN-TTCN, làng nghề thị trấn Đắk Hà
	huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
	10,6
	424

	10
	CCN Đắk La
	huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
	73,78
	2.951,2

	11
	CCN Đắk Mar
	huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
	30
	1.200

	12
	KCN Trà Đa
	Xã Trà Đa, TP Pleiku
	213,3
	8.532

	13
	CCN TTCN Diên Phú
	TP.Pleiku, Gia Lai
	80
	3.200

	
	Tổng
	
	806,825
	32.273


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
c. Cấp nước cho nông nghiệp

Trên lưu vực sông Sê San có 74 đập dâng lớn nhỏ và 17 trạm bơm với diện tích tưới là 2.583,95 hecta. Tổng số công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu trên lưu vực sông Sê San bao gồm 125 công trình hồ chứa thuỷ lợi với năng lực tưới là 22.486,4 hecta. Trong đó, số lượng hồ lớn là 51 hồ với tổng diện tích tưới là 19.131,70 hecta, hồ vừa là 23 hồ với tổng diện tích tưới là 2.042,10 hecta. Số lượng hồ nhỏ còn lại là 51 hồ với tổng diện tích tưới là 1.312,60 hecta.
Bảng 2.10 - Tổng hợp các hồ chứa thuỷ lợi trên lưu vực sông Sê San
	Hồ lớn (≥3 triệu m³)
	Hồ vừa (0,5≤V<3 triệu m³)
	Hồ nhỏ (<0,5 triệu m³)
	Tổng số hồ
	Tổng diện tích tưới

(ha)

	Số hồ
	Tổng diện tích tưới (ha)
	Số hồ
	Tổng diện tích tưới (ha)
	Số hồ
	Tổng diện tích tưới (ha)
	
	

	51
	19.131,70
	23
	2.042,10
	51
	1.312,60
	125
	22.486,40


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
d. Nước dùng cho phát điện
Hiện nay, trên lưu vực sông Sê San có 8 nhà máy thuỷ điện thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và 39 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, tổng công suất lắp máy 2.202,46 MW. Trong đó có 8 nhà máy thuỷ điện thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa với tổng công suất 1.846 MW, 39 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ có tổng công suất 356,46 MW.
Bảng 2.11- Danh sách hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Sê San 

	TT
	Tên công trình
	Xã
	Huyện
	Tỉnh
	Công suất (MW)

	1
	Biển Hồ
	
	Pleiku
	Gia Lai
	0,225

	2
	Chư Prông
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	3,75

	3
	Đắk Bla 1
	Đắk Ruồng
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	15

	4
	Đắk Đoa
	
	Đắk Đoa
	Gia Lai
	14

	5
	Đắk Gret
	Đắk Kôi
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	3,6

	6
	Đắk Hnol
	
	Đắk Đoa
	Gia Lai
	2,1

	7
	Đắk Lây
	Ngọc Lây
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	3,2

	8
	Đắk Lô
	Ngọc Tem
	Kon Plông
	Kon Tum
	22

	9
	Đắk Lô 2
	Ngọc Tem
	Kon Plông
	Kon Tum
	5,5

	10
	Đắk Mek 3
	Đắk Choong
	Đắk Glei
	Kon Tum
	7,5

	11
	Đắk Ne
	Tân Lập
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	8,1


	12
	Đắk PIa
	Đắk Kôi
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	2,2

	13
	Đắk Pô Cô
	Pôkô
	Đắk Tô
	Kon Tum
	15

	14
	Đắk Pô Ne
	Thị trấn
	Kon Plông
	Kon Tum
	15,6

	15
	Đắk Pô Ne 2
	Đắk Pne
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	3,6

	16
	Đắk Pô Ne 2AB
	Đắk Pne
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	5,1

	17
	Đắk Pru 1
	Đắk Nhoong
	Đắk Glei
	Kon Tum
	7

	18
	Đắk Psi
	Đắk Psi
	Đắk Hà
	Kon Tum
	18

	19
	Đắk Psi 2B
	Văn Xuôi
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	14

	20
	Đắk Psi 3
	Đắk Hà
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	15

	21
	Đắk Psi 4
	Đắk Hà
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	30

	22
	Đắk Psi 5
	Đắk Pxi nay là xã Đắk Long
	Đắk Hà
	Kon Tum
	10

	23
	Đắk Rơ Sa
	Văm Lem
	Đắk Tô
	Kon Tum
	7,5

	24
	Đắk Rơ Sa 2
	Ngọc Tụ
	Đắk Tô
	Kon Tum
	2,4

	25
	Đắk Ter 1
	Đắk Hà
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	3,6

	26
	Đắk Ter 2
	Đắk Hà
	Tu Mơ Rông
	Kon Tum
	3,4

	27
	Đắk Xú
	Đắk Xú
	Ngọc Hồi
	Kon Tum
	2,2

	28
	Hà Tây
	
	Chư Păh
	Gia Lai
	9

	29
	Ia Grai 1
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	10,8

	30
	Ia Grai 2
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	7,5

	31
	Ia Grai 3
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	7,5

	32
	Ia H'rung
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	4,5

	33
	Ia Krel
	
	Đức Cơ
	Gia Lai
	0,4

	34
	Ka Nắk
	
	KBang
	Gia Lai
	13

	35
	Kanắk
	Lơ Cu
	KBang
	Gia Lai
	0,18

	36
	Kon Đào
	Đắk Kôi
	Kon Rẫy
	Kon Tum
	1

	37
	la Ly
	
	Chư Păh
	Gia Lai
	720

	38
	PleiKrông
	Sa Bình, Kroong
	Sa Thầy
	Kon Tum
	100

	39
	Ry Ninh
	
	Chư Păh
	Gia Lai
	3,6

	40
	Ry Ninh 2
	
	Chư Păh
	Gia Lai
	8,1

	41
	Sê San 3
	
	Chư Păh
	Gia Lai
	260

	42
	Sê San 3A
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	108

	43
	Sê San 4
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	360

	44
	Sê San 4A
	
	Ia Grai
	Gia Lai
	63

	45
	Thác Ba
	
	Đắk Đoa
	Gia Lai
	0,3

	46
	Thượng Kon Tum
	Đắk Kôi, Đắk Long, Ngọc Tem, Măng Cành, Đắk Tăng
	Kon Plông
	Kon Tum
	220

	47
	Vĩnh Sơn
	
	KBang
	Gia Lai
	66


Nguồn: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San -Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2.3.2. Hiện trạng xả thải vào nguồn nước
Trong phạm vi lưu vực sông Sê San, đã tiến hành điều tra, khảo sát được 499 điểm xả thải (có lưu lượng ≥5 m3/ngày đêm) thuộc dòng chính 6 sông và các phụ lưu cấp 1 với tổng lưu lượng 38.237,4 m3/ngày đêm, bao gồm: 

- Phân loại theo loại hình xả thải:
+ 373 điểm xả nước thải sinh hoạt; 

+ 71 điểm xả nước thải công nghiệp (bao gồm khai khoáng); 

+ 39 điểm xả nước thải dịch vụ (bao gồm y tế); 

+ 16 điểm xả nước thải chăn nuôi.

- Thông tin về xử lý, cấp phép:

+ Số điểm xả thải có hệ thống xử lý 67 điểm với tổng lưu lượng 33.264,6 m3/ngày đêm.
+ Số lượng điểm xả thải được cấp phép 45 điểm với tổng lưu lượng được cấp phép 33.169,6 m3/ngày đêm; trong đó có 02 điểm do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép và 43 điểm do địa phương cấp phép.

Bảng 2.12 - Tổng hợp nguồn thải ≥5m3/ngày đêm trên phạm vi điều tra, khảo sát

	TT
	Sông
	Sinh hoạt
	Công nghiệp
	Chăn nuôi
	Dịch vụ
	Tổng số điểm
	Tổng lưu lượng xả thải (m3/ngày)

	
	
	Số

lượng
	Lưu lượng (m3/ngày)
	Số

lượng
	Lưu lượng (m3/ngày) 
	Số

lượng
	Lưu lượng (m3/ngày)
	Số

lượng
	Lưu lượng (m3/ngày)
	
	

	1
	Sê San
	175
	2.160
	49
	17.248,2
	9
	173,3
	16
	259,2
	249
	19.840,7


Ngoài ra đã tiến hành điều tra, khảo sát 135 vị trí nhập lưu vào dòng chính (sông, suối nhánh) có chứa nước thải hỗn hợp trong tiểu lưu vực.
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Hình 2.8- Biểu đồ hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước lưu vực sông Sê San
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Hình 2.9 - Sơ đồ hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước lưu vực sông Sê San

Trong phạm vi lưu vực sông Sê San, đã tiến hành điều tra, khảo sát được 249 điểm xả nước thải có lưu lượng xả thải ≥ 5m3/ngày đêm với tổng lưu lượng nước thải 19.840,7 m3/ngày đêm, bao gồm: 175 điểm xả nước thải tại các khu dân cư tập trung; 49 điểm xả nước thải tại các cơ sở công nghiệp; 16 điểm xả nước thải dịch vụ; 9 điểm xả nước thải tại các khu chăn nuôi.
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Hình 2.10- Sơ đồ hiện trạng xả thải sông Sê San
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Hình 2.11 - Biểu đồ lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước sông Sê San

Ngoài ra đã tiến hành điều tra, khảo sát 67 vị trí nhập lưu vào dòng chính (sông, suối nhánh) có chứa nước thải hỗn hợp trong tiểu lưu vực.

a. Hiện trạng xả thải nước thải sinh hoạt

Bảng 2.13- Tổng hợp nguồn thải sinh hoạt trên sông Sê San
	TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng
	Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)
	Hệ thống thu gom nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải

	
	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	A
	Kon Tum
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Đắk Glei
	91
	1.149,3
	13
	78
	
	91

	2
	Đắk Tô
	3
	15,9
	1
	2
	
	3

	3
	Ngọc Hồi
	29
	278,1
	8
	21
	
	29

	4
	Sa Thầy
	10
	112,6
	2
	8
	
	10

	5
	Tp. Kon Tum
	2
	14,4
	1
	1
	1
	1

	B
	Gia Lai
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Ia Grai
	30
	369,5
	12
	18
	
	30

	2
	Chư Păh
	10
	220,2
	7
	3
	
	10

	Tổng
	175
	2.160,0
	44
	131
	1
	174


Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: huyện Đắk Glei có tổng lưu lượng xả thải lớn nhất với lưu lượng 1.149,3 m3/ngày đêm; Thành phố Kon Tum có lưu lượng xả thải nhỏ nhất với tổng lưu lượng 14,4 m3/ngày đêm. Có 44/175 có hệ thống thu gom nước thải, 1 điểm có hệ thống xử lý nước thải (Nông trường cao su Ya Chim), theo phương pháp sinh học. Một số cơ sở đã tiến hành quan trắc chất lượng nước thải hàng năm. Các điểm xả thải sinh hoạt chủ yếu là các điểm xả thải nhỏ lẻ nên hầu hết chưa có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt trực tiếp xả ra ngoài môi trường theo kênh mương thủy lợi, hoặc đổ thẳng ra sông.

Kết quả đo nhanh chất lượng nước thải tại hiện trường cho thấy: pH thay đổi từ 6,15 đến 8,8 trung bình 7,5; hàm lượng DO thay đổi từ 2,5 mg/l đến 6,1 mg/l, trung bình 5,51 mg/l.

b. Hiện trạng xả thải công nghiệp
Bảng 2.14 - Tổng hợp nguồn thải công nghiệp trên sông Sê San
	TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng
	Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)
	Hệ thống thu gom nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải

	
	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	A
	Kon Tum
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Đắk Glei
	4
	664,0
	3
	1
	2
	2

	2
	Đắk Hà
	11
	499,0
	7
	4
	6
	5

	3
	Đắk Tô
	7
	6.229,5
	4
	3
	1
	6

	4
	Ngọc Hồi
	9
	3.068,6
	8
	1
	6
	3

	5
	Sa Thầy
	5
	4.308,1
	4
	1
	3
	2

	6
	Tp. Kon Tum
	1
	450,0
	1
	
	1
	

	7
	Ia H'Drai
	1
	200,0
	1
	
	1
	

	B
	Gia Lai
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Ia Grai
	5
	694,8
	5
	
	5
	

	2
	TP.Pleiku
	1
	50,0
	1
	
	1
	

	3
	Chư Păh
	5
	1.084,2
	5
	
	3
	2

	Tổng
	49
	17.248,2
	39
	10
	29
	20


Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: huyện Đắk Tô có tổng lưu lượng xả thải lớn nhất với lưu lượng 6.229,5 m3/ngày đêm; Thành phố Pleiku có lưu lượng xả thải nhỏ nhất với tổng lưu lượng 50,0 m3/ngày đêm. Có 39/49 điểm có hệ thống thu gom nước thải, 29/49 cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, theo phương pháp cơ học, hóa học, hỗn hợp, sinh học công suất thiết kế nhỏ nhất 50 m3/ngày (Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn-Pleiku), lớn nhất 6.212 m3/ngày (Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đắk Tô). Một số cơ sở đã tiến hành quan trắc chất lượng nước thải hàng năm.
Kết quả đo nhanh chất lượng nước thải tại hiện trường cho thấy: pH thay đổi từ 6,12 đến 8,5 trung bình 7,64; hàm lượng DO thay đổi từ 2,1 mg/l đến 6 mg/l, trung bình 4,66 mg/l.

c. Hiện trạng xả thải dịch vụ

Bảng 2.15- Tổng hợp nguồn thải dịch vụ trên sông Sê San
	TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng
	Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)
	Hệ thống thu gom nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải

	
	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	A
	Kon Tum
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Đắk Glei
	1
	28,3
	1
	
	1
	

	2
	Đắk Hà
	1
	15,0
	1
	
	1
	

	3
	Đắk Tô
	3
	15,2
	3
	
	1
	2

	4
	Ngọc Hồi
	2
	35,2
	2
	
	1
	1

	5
	Sa Thầy
	1
	28,0
	1
	
	1
	

	B
	Gia Lai
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Ia Grai
	5
	42,22
	5
	
	1
	4

	2
	Chư Păh
	3
	95,3
	3
	
	2
	1

	Tổng
	16
	259,2
	16
	
	8
	8



Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: huyện Chư Păh có tổng lưu lượng xả thải lớn nhất với lưu lượng 95,3 m3/ngày đêm; huyện Đắk Hà có lưu lượng xả thải nhỏ nhất với tổng lưu lượng 15,0 m3/ngày đêm. Có 16/16 đơn vị dịch vụ đều có hệ thống thu gom nước thải, 8/16 đơn vị dịch vụ có hệ thống xử lý nước thải, theo phương pháp sinh học. Nước thải sinh hoạt trực tiếp xả ra ngoài môi trường theo kênh mương thủy lợi, hoặc đổ thẳng ra sông. Kết quả đo nhanh chất lượng nước: pH thay đổi từ 6,05 đến 8,1 trung bình 7,27; hàm lượng DO thay đổi từ 2,9 mg/l đến 5,6 mg/l trung bình 4,16 mg/l.

d. Hiện trạng xả thải chăn nuôi
Bảng 2.16- Tổng hợp nguồn thải chăn nuôi trên sông Sê San
	TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng
	Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm)
	Hệ thống thu gom nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải

	
	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	A
	Kon Tum
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Ngọc Hồi
	2
	10,6
	2
	
	1
	1

	B
	Gia Lai
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Ia Grai
	7
	162,7
	7
	
	5
	2

	Tổng
	9
	173,3
	9
	
	6
	3


Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: huyện Ia Grai có tổng lưu lượng xả thải lớn nhất với lưu lượng 162,7 m3/ngày đêm; huyện Ngọc Hồi có lưu lượng xả thải nhỏ nhất với tổng lưu lượng 10,6 m3/ngày đêm. Có 9/9 cơ sở chăn nuôi có hệ thống thu gom nước thải,  6/9 có hệ thống xử lý nước thải. Chủ yếu là chăn nuôi gia súc, xả thải trực tiếp ra môi trường nước thường xuyên. Nước thải xả ra ngoài môi trường theo kênh mương thủy lợi, hoặc đổ thẳng ra sông.
Kết quả đo nhanh chất lượng nước: pH thay đổi từ 5,34 đến 8,5, trung bình 6,56; hàm lượng DO thay đổi từ 2,1 mg/l đến 5,3 mg/l, trung bình 3,04 mg/l.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NGUỒN XẢ THẢI VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN.
3.1. Các giải pháp, cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng nước mặt lưu vực sông Sê San

a. Các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng nước mặt

* Các giải pháp kỹ thuật hiện đại:
Chủ động tìm kiếm công nghệ xử lý nước thải hiện đại như thay đổi công nghệ, tách riêng dòng thải để sản xuất sạch hơn.

Tìm kiếm giải pháp giảm chất thải sau phát sinh như xử lý nước thải, tái sử dụng chất thải,…

Tìm kiếm giải pháp cải thiện khả năng tiếp nhận chất thải như thông khí, khơi thông dòng chảy,…

Tìm kiếm giải pháp sinh thái như sử dụng hệ động, thực vật tự nhiên có khả năng đồng hóa chất ô nhiễm.

Ưu tiên sử dụng phương pháp xử lý nước thải sinh học.

* Các giải pháp tổ chức, quản lý:
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu nhằm phát hiện sớm các vi phạm trong khai thác tài nguyên nước đặc biệt các khu vực có nguy cơ thiếu nước, cạn kiệt nguồn nước. Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Hoàn thiện mạng lưới giám sát môi trường nước mặt. Đẩy mạnh xây dựng và tăng cường trang thiết bị, công cụ phục vụ xử lý thông tin, đánh giá trong quá trình thẩm định, cấp phép; trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra môi trường và trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, quan trắc chất lượng môi trường.

Tăng cường bảo vệ nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt, rà soát kiểm tra các khu vực thuộc nguồn cấp nước sinh hoạt, nghiêm cấm việc xả thải công nghiệp vào nguồn nước này, xây dựng các phương án, công nghệ cảnh báo giám sát chất lượng nước khu vực cấp nước sinh hoạt.

Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã, để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường; phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về môi trường giữa các Sở, ngành; bố trí đủ nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng cơ bản yêu cầu về số lượng, nâng cao chất lượng. Đổi mới phương pháp quản lý công chức; kiên quyết xử lý/đề xuất xử lý ngay những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong công việc.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả áp dụng các công cụ trong quản lý môi trường, tập trung vào việc nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy phép môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu.

* Các giải pháp tài chính:
Tăng đầu tư, đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ kinh tế (phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và xử phạt vi phạm hành chính): Đây là một trong những công cụ quản lý có hiệu quả trong việc quản lý môi trường, giúp huy động nguồn lực từ xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn thu thuế, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm đảm bảo nguồn lực cho thực thi công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường nước.

Nghiên cứu, ban hành các quy định, cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia bảo vệ môi trường nước cụ thể: Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải, nước thải tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp; Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; Có chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận trong trường hợp không bố trí được quỹ đất, kinh phí xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu đô thị, khu dân cư tập trung,...

Tăng cường, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế: Tranh thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) từ các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ như Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP),... Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ trong các lĩnh vực về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu,. chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu. Tiếp tục thu hút sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế vào các chương trình bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và cấp nước sạch cho người dân ở các vùng nông thôn,. Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thu hút nguồn vốn bảo vệ tài nguyên nước với các thành phố, thành trong nước và các quốc gia trong khu vực.

Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường: Huy động các nguồn vốn đầu tư vào bảo vệ môi trường từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo hình thức nhà nước và người dân cùng làm với sự hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước. Nâng cao các điều kiện cho vận hành, duy tu và quản lý các hệ thống cung cấp nước chủ yếu là kiểm soát thất thoát nước do vận hành.

* Giải pháp tuyên truyền giáo dục
Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn, công bố kết quả phân vùng khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải; hỗ trợ nâng cao năng lực bảo vệ nguồn nước mặt tại các cấp, ngành và các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh việc phổ biến thông tin, dữ liệu liên quan đến tình hình ô nhiễm và các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng các hình thức cung cấp thông tin để người dân có thể dễ dàng, thuận tiện và kịp thời tiếp cận được các nguồn thông tin chính thống (các ứng dụng cung cấp phổ biến thông tin trên thiết bị di động thông minh, mạng internet,...).

Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định, chính sách về tài nguyên nước và cộng đồng trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc về tài nguyên nước. Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên nước. Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên nước của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lồng ghép giáo dục về bảo vệ tài nguyên nước vào các buổi học trên lớp, hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

b. Trình độ công nghệ kiểm soát nước thải (các công nghệ, kỹ thuật hiện có tốt nhất - BAT)

Hiện nay, ô nhiễm nước thải phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm nước thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt cùng với các hoạt động giao thông vận tải. Ô nhiễm nguồn nước là hiện tượng thay đổi về chất lượng nước vì chứa quá nhiều thành phần, tạp chất, chất độc hại và vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh làm giảm giá trị sử dụng của nguồn nước.
Điều này ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại và phát triển của các sinh vật cũng như sức khỏe con người. Phát sinh từ những điều kiện này, ngày càng nhiều tiêu chuẩn mới nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tập trung xử lý nước thải và hoàn thiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Các công nghệ xử lý nước thải phổ biến như sau:

* Công nghệ xử lý nước thải MBBR

Phương pháp xử lý nước thải này có quá trình xử lý sinh học kết hợp với sử dụng giá thể có tỷ trọng nhẹ hơn so với nước thải. Đảm bảo được điều kiện lơ lửng, mật độ vi sinh vật sinh sôi và phát triển làm cho hiệu quả xử lý nước thải ngày càng cao.

Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải vì tiết kiệm diện tích và hiệu quả xử lý cao, ứng dụng cho hầu hết các loại nước thải có ô nhiễm hữu cơ: nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, thủy hải sản, sản xuất chế biến thực phẩm, nước thải công nghiệp, dệt nhuộm,…

* Công nghệ xử lý nước thải AAO 
Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 3 hệ vi sinh: kỵ khí, thiếu kh í, hiếu khí để xử lý nước thải. AAO được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, khu chung cư, nước thải sinh hoạt,…

* Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học
Cơ chế của phương pháp hóa lý là đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó. Chất này phản ứng với các tập chất bẩn trong nước thải. Chất tạo thành là chất rắn có khả năng loại ra khỏi nước thông qua cặn lắng, hoặc dạng hòa tan không gây hại cho môi trường.

* Công nghệ màng lọc sinh học MBR:
Công nghệ MBR sử dụng các màng lọc đặt ngập trong bể xử lý sinh học hiếu khí. Nước thải được xử lý bởi các bùn sinh học và bùn này sẽ được giữ lại bởi quá trình lọc qua màng. Vì thế nâng cao hiệu quả khử cặn lơ lửng trong nước sau xử lý. Hàm lượng cặn lơ lửng bên trong bể sinh học sẽ gia tăng nhanh chóng. Đồng thời khả năng phẩn hủy sinh hoc các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào cũng tăng theo. Ngoài ra, nước thải sau xử lý còn loại bỏ cặn lơ lửng và có độ trong suốt cao.

* Công nghệ xử lý nước thải SBR

Hệ thống SBR là hệ thống dùng để xử lý nước thải sinh hoạt chứa chất hữu cơ và nito cao. Xử lý nước thải với bùn hoạt tính theo kiểu làm đầy và xả cặn.

* Xử lý nước thải sinh hoạt bằng UASB:
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng UASB là quá trình xử lý sinh học kỵ khí. Nguyên tắc hoạt động của bể UASB khá phức tạp. Nước thải phân phối theo hướng từ phía dưới lên rồi đi qua lớp bùn kỵ khí. Tại vị trí này, chất hữu cơ sẽ phân hủy bởi những vi sinh vật. Hiệu quả xử lý của bể được quyết định bởi tầng vi sinh vật này.

c. Điều chỉnh quy chuẩn xả thải khi áp dụng công nghệ mới.

· Hiện nay một số ngành cần có quy chuẩn xả thải riêng do đặc thù sản xuất. Một số chỉ tiêu muốn xử lý được về quy chuẩn chung, đòi hỏi chi phí rất lớn; Có chỉ tiêu không thể đạt được do trong quá trình xử lý, các chất tương tác, kiềm chế lẫn nhau, nên không thể xử lý triệt để.

· Song song đó, việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam chưa sát thực tế, chưa kể đến việc tuân thủ các quy chuẩn của cả cơ quan chức năng lẫn doanh nghiệp còn hạn chế.

· Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển cực mạnh trong khi quy hoạch và quy chuẩn vẫn chưa theo kịp thực tiễn xã hội.

· Trong phát triển các khu công nghiệp, chúng ta xây khu công nghiệp rồi mới xây dựng quy chuẩn, quy hoạch. Trong khi thực tế, nhiều cơ sở công nghiệp hình thành trước, sau đó mới hình thành nên khu công nghiệp. Bên cạnh đó, việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp còn rất hạn chế.

· Các quy chuẩn ngành được ban hành nhưng lại không có quy hoạch. Hệ quả là ở cùng một vùng, các nhà máy xả thải theo các quy chuẩn khác nhau, dẫn đến bất bình đẳng.

· Việc xây dựng và ban hành quy chuẩn môi trường phụ thuộc vào 3 yếu tố là nhu cầu phát triển kinh tế, khả năng kinh tế của các doanh nghiệp và yêu cầu bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Ba yếu tố này có khi mâu thuẫn với nhau, vì thế quy chuẩn môi trường cần thường xuyên thay đổi để có thể hài hòa 3 yếu tố.

· Quy chuẩn môi trường ngày càng phải chặt hơn do yêu cầu của người dân ngày càng cao là được sống trong môi trường trong lành. Yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay đã qua giai đoạn mời gọi đầu tư bằng mọi giá nên quy chuẩn cần được rút ngắn thời gian soát xét để phù hợp với các bên liên quan. Làm quy chuẩn quan trọng nhất là dựa trên sức chịu tải của môi trường của từng khu vực.

· Các quy chuẩn được đặt ra cần phải đáp ứng yêu cầu hội nhập, song cũng phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hài hòa giữa lợi ích của nhà sản xuất và lợi ích quốc gia, bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng.

· Cần sớm có khung pháp lý thống nhất, nhằm giúp các đối tượng chịu sự điều chỉnh không phải tìm hiểu và áp dụng quá nhiều văn bản pháp luật liên quan; đồng thời các cơ quan quản lý môi trường cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý; tránh chồng chéo và thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương.

· Hiện nay quy chuẩn xả thải ở Việt Nam thì xả thải phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT đối với các ngành công nghiệp bắt buộc phải đảm bảo các yêu cầu quan trọng như xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và kiểm tra, phân tích chất lượng nước thường xuyên và QCVN 14-MT:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, đối với hoạt động xả thải sinh hoạt. Tuy nhiên đối với lưu vực sông Sê San thì theo đặc thù kinh tế vùng, khu vực có thế mạnh về trồng cây Sắn, hiện trên địa bàn có một số nhà máy chế biến tinh bột sắn, rượu cồn do đó ngoài quy chuẩn 40:2011/BTNMT, còn căn cứ vào QCVN-60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu; QCVN-63-MT:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn có hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2017; QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN 28-MT:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Cùng với đó là sự thay đổi về công nghệ xử lý mới đòi hỏi quy chuẩn xả thải cũng phải điều chỉnh lại sao cho phù hợp để đảm bảo cải thiện chất lượng nguồn thải, đảm bảo an ninh nguồn nước.

d. Nâng cấp quy chuẩn về chất lượng nước mặt theo tiêu chí và mục đích sử dụng.

Về quy chuẩn: hiện nay chúng ta không thiếu những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xả thải và môi trường nhưng trên thực tế việc triển khai còn rất yếu và rất thiếu công cụ hỗ trợ. Có nhiều ý kiến cho rằng quy chuẩn và tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam thấp hơn tiêu chuẩn khu vực và thế giới rất nhiều. Để tránh hoặc hạn chế gây ô nhiễm môi trường, các khu công nghiệp cần có hệ thống thu gom nước thải, xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường. 

Ngoài quy chuẩn về hệ thống xử lý nước thải tập trung cần xem xét lại quy định nội dung, trình tự về lập và đánh giá tác động môi trường trong đó việc đánh giá tác động cần được xem xét là đánh giá tổng hợp và tích lũy, tổng hợp về tác động đến ngành nghề và môi trường tự nhiên, việc đánh giá nước thải ra môi trường cần xét đến khả năng và giới hạn hấp thụ và tự làm sạch của môi trường, ngoài ra đánh giá tác động lũy tích theo thời gian dài cũng nên được xem xét. Vì vậy hướng dẫn về ĐTM cần được hoàn thiện thêm. 

Đối với từng loại xả thải cần phải có quy chuẩn riêng, xả thải nước sinh hoạt phải có quy chuẩn khác biệt với xả thải từ sản xuất công nghiệp hoặc từ bệnh viện và các khu công nghiệp tập trung, đặc biệt đối với các khu công nghiệp và kinh tế ven biển, mức lan tỏa ô nhiễm là vô cùng bất lợi.

Quản lý chặt chẽ hơn việc xả thải nước thải từ NTTS, áp dụng các giải pháp xử lý nước thải hiệu quả như ao sinh thái, chế phẩm sinh học, các mô hình kinh tế xanh, cải tiến kỹ thuật nuôi nhằm hạn chế chất thải ra sông. Từng bước đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt theo hình thức tập trung đối với các xã, huyện trong lưu vực sông. Tuân thủ nghiêm ngặt xử lý nước thải của các khu công nghiệp. Tính toán thời gian biểu xả nước thải hợp lý đối với nguồn công nghiệp, NTTS vào những thời điểm khi nước triều rút, giúp tăng khả năng tự làm sạch, giảm thiểu được ô nhiễm trong sông.

Công nghệ giám sát xả thải cần được nâng cấp và theo thời gian thực để cơ quan quản lý có thể ứng phó và giám sát kịp thời theo các số liệu theo thời gian thực. Thiết lập hệ thống giám sát môi trường sông. Nghiên cứu từng bước lồng ghép thực hiện quan trắc các chỉ tiêu thủy sinh vật (như TVN, ĐVN và ĐVĐ) làm chỉ thị chất lượng nước và đánh giá tính bền vững của các hệ sinh thái, quần xã sinh vật quan trọng trong thủy vực sông nói riêng và các hệ thống sông khác trong tỉnh nói chung.

e. Công bố tác động môi trường của các nguồn thải mới được phép xả vào lưu vực, kể cả các công trình xử lý do nhà nước, chính phủ đầu tư

Để bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, Luật BVMT 2020 đã đưa ra nhiều quy định mới, quyết liệt và rõ ràng hơn. Cụ thể, tại Điều 7 "Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt" (thuộc Mục 1: Bảo vệ môi trường nước"), đưa ra quy định: chất lượng nước, trầm tích và môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt phải được theo dõi, đánh giá; khả năng chịu tải của môi trường nước mặt phải được tính toán, xác định và công bố.

Nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư mới có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp chủ dự án đầu tư có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc trường hợp dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm.

Bảo vệ môi trường nước sông phải trên cơ sở tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực, phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước.

Theo đó, tại Điều 8 đã quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, Bộ TN&MT sẽ hướng dẫn đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ; hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường nước mặt. Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phải công khai thông tin các nguồn thải vào môi trường nước mặt trên địa bàn; thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt, nguồn thải và tổng lượng thải vào môi trường nước mặt thuộc sông, hồ liên tỉnh trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Bộ TN&MT; chỉ đạo tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt trên địa bàn theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh trên địa bàn.

f. Kiểm soát sử dụng đất, quản lý chất thải trong khu vực có thể ảnh hưởng đến thủy vực

Đối với công tác kiểm soát sử dụng đất UBND các tỉnh triển khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp để thực hiện các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn; quy hoạch chi tiết việc tiêu thoát nước, xử lý nước thải khu dân cư nông thôn, những khu dân cư mới bắt buộc phải đầu tư công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, tách riêng nước mưa, nước thải.

Đối với công tác quản lý chất thải trong khu vực hiện được tiến hành đồng bộ từ các cấp tuy nhiên việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được các địa phương chú trọng thực hiện, nhưng chưa đạt được mục tiêu đã đề ra; Công tác thống kê các nguồn nước thải vào LVS đã được các địa phương thực hiện, nhưng chưa thường xuyên, chưa xây dựng thành cơ sở dữ liệu, nên việc chia sẻ, tổng hợp và đánh giá các nguồn thải trên toàn lưu vực khó khăn; Chất lượng nước LVS một số khu vực vẫn bị ô nhiễm cục bộ, chưa được cải thiện đáng kể; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động vi phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường đã được nâng cao tuy nhiện một bộ phận lãnh đạo các cấp chính quyền còn nặng ưu tiên phát triển kinh tế mà xem nhẹ các yêu cầu về BVMT; Kinh phí cho sự nghiệp môi trường tại các địa phương nhìn chung đều thấp, trong khi đó yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn.

g. Đảm bảo việc phổ biến thông tin đến cộng đồng và quyền tham gia tham vấn của các bên

Theo điều 33, Luật bảo vệ môi trường 2020 ngày 17 tháng 11 năm 2020 có quy định chi tiết về việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai các nội dung của đề án; lồng ghép vào nội dung tuyên tuyền về môi trường do các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hàng năm; xây dựng và ban hành tài liệu để phổ biến áp dụng; tổ chức các cuộc hội thảo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân, đầu tư công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, tận dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, hạn chế xả ra môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ao, hồ, kênh, mương; xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý nước thải đạt hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mô hình thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình… 

Trong quản lý lưu vực sông, cơ quan hành chính sẽ quyết định về các khu vực cụ thể để bảo tồn môi trường, hoặc bảo vệ đời sống thủy sinh, v.v… nhằm xem xét các khu vực ưu tiên và giảm thiểu tải lượng ô nhiễm. Trong những trường hợp này, việc ra quyết định yêu cầu cần có tham vấn ý kiến cộng đồng do các khu vực cụ thể lựa chọn sẽ kiểm soát các hoạt động khác nhau. Đặc biệt, đánh giá về giá trị bảo tồn môi trường có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng, cư dân địa phương, các nhà khai thác kinh doanh, dẫn đến không thống nhất và rất khó định giá trong đánh giá. Trong trường hợp có những khó khăn về khoa học và công nghệ trong đánh giá, việc thu thập ý kiến công chúng là một trong những cách để thiết lập các giá trị tương đối với các ý kiến phản hồi. Ngoài ra, việc tham vấn này có chức năng tăng tính công bằng và minh bạch cần thiết cho các quyết định hành chính. Tất nhiên, có những trường hợp kết quả của việc tham vấn cộng đồng không hiệu quả và thực hiện sẽ gặp khó khăn nếu không có bất kỳ quy tắc nào về tham vấn ý kiến cộng đồng được quy định trước.

Do đó, sẽ tốt hơn nếu thiết lập phương pháp tham vấn ý kiến cơ bản. Phương pháp tham vấn cần xem xét các mục sau:

Bảng 3.1 - Tổng hợp các phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng

	Mục
	Nguyên nhân (và đề xuất)

	Trường hợp nào cần thực hiện.
	Trong việc thực hiện tham vấn cộng đồng, đảm bảo quyết định đưa ra dựa trên các nguyên tắc định truóc đảm bảo tính dân chủ

	Cách thức quyết định / chọn cộng đồng mục tiêu tham vấn
	Mong đợi khi lựa chọn cộng đồng tham vấn là tuân thủ theo các nguyên tắc định trước. Các nguyên tắc này ngoài việc ngăn chặn sự lựa chọn tùy ý, còn giúp loại bỏ các ý kiến không liên quan đến khu vực mục tiêu

	Cách thức công bố quy trình tham vấn cộng đồng
	Xác định các quy tắc để thực hiện tham vấn cộng đồng, chẳng hạn như có thông báo trên website, hay liên hệ trực tiếp với khu vực mục tiêu

	Thời gian tham vấn
	Khi khoảng thời gian tham vấn cộng đồng quá ngắn, thời gian phản hồi sẽ không đủ để thu thập được ý kiến từ các đối tượng thích hợp, và khi thời gian quá dài, nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian đưa ra quyết định, vì vậy, khoảng thời gian thích hợp cho từng trường hợp cần được xác định trước

	Cách thức thu thập thông tin cộng đồng
	Trong quá trình thu thập ý kiến, cách thực hiện như sử dụng thư, fax, website, v.v. cần xác định. Ngoài ra, cần các quy tắc đối xử với các trường hợp như thư có chữ ký hay ẩn danh

	Các điều kiện để sử dụng được kết quả tham vấn
	Các ý kiến cộng đồng nên hướng dẫn cách thức xử lý, cho dù việc phản ánh tất cả các ý kiến cộng đồng là không cần thiết. Nguyên tắc thiết lập cách thức chi tiết. Không cần thiết để thiết lập phương pháp thống nhất chi tiết, tùy từng trường hợp có thể thiết lập cách thức chi tiết cụ thể


h. Tăng cường năng lực trong quan trắc, đánh giá (liên tục) chất lượng môi trường nước mặt

Căn cứ xác định vị trí, nhiệm vụ giám sát

- Mạng giám sát khai thác, sử dụng nước phải bảo đảm khả năng giám sát toàn diện đối tượng sử dụng nước;

- Vị trí giám sát phải giám sát được số lượng và chất lượng nước ra, vào giữa hai tỉnh, làm cơ sở cho việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tài nguyên nước giữa 2 tỉnh;

- Vị trí giám sát phải thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng trạm/vị trí và công việc giám sát;

- Mạng giám sát khai thác, sử dụng nước phải kết hợp với các mạng giám sát tài nguyên và môi trường;

- Các vị trí giám sát phải bảo đảm kết hợp tối đa các nhiệm vụ như giám sát số lượng nước, chất lượng nước, khai thác sử dụng…;

- Mạng giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải phù hợp Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê tại Quyết định 432/QĐ- TTg ngày 24/3/2021;

- Các vị trí giám sát phải bảo đảm giám sát được lượng nước chảy vào, tại ranh giới các tỉnh và ranh giới quốc gia. 

Kiểm soát nước thải, vệ sinh môi trường qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục là giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục không chỉ chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về BVMT mà giúp các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường năng lực giám sát các sự cố về môi trường trong quá trình sản xuất. Dữ liệu quan trắc được cập nhật, truyền liên tục theo thời gian thực về máy chủ của Chi cục BVMT để Chi cục thực hiện chức năng giám sát, theo dõi; trường hợp có sự cố Chi cục sẽ hướng dẫn để Doanh nghiệp kịp thời xử lý. Ngoài ra lắp đặt camera giám sát nguồn nước thải để nâng hiệu quả kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý, phát hiện các sự cố ô nhiễm môi trường nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian, số lần phải đi kiểm tra, giám sát trực tiếp…
Bên cạnh đó cần rà soát các đối tượng phải lắp đặt hệ thống để yêu cầu thực hiện theo luật định; đồng thời, tham mưu Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong việc kết nối, tiếp nhận dữ liệu đảm bảo tính đồng bộ, ổn định và chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý qua hệ thống quan trắc môi trường tự động.

i. Mạng lưới, cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin

Đối với mạng lưới, cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin dữ liệu hiệu quả: Để quản lý lưu vực sông dựa trên sức chịu tải theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, Sở TN&MT, Cục QLTNN cần thu thập nhiều loại thông tin/dữ liệu và sẽ được chia sẻ với UBND tỉnh, Bộ TN&MT. Ví dụ, thông tin nguồn thải công nghiệp là một trong những thông tin quan trọng nhất để ước tính tải lượng ô nhiễm đổ vào sông. Tuy nhiên, thông tin phát thải không chỉ bao gồm tên cơ sở hay tải lượng xả thải, mà những dữ liệu về thông số phát thải, chế độ xả thải (chỉ xả thải ban ngày hay xả thải ban đêm), v.v…cũng rất quan trọng. Khi những thông tin này không được quản lý theo format, mẫu thống nhất, cán bộ thu thập thông tin cần sắp xếp, xử lý dữ liệu, đồng thời, format thiếu thống nhất sẽ gây ra nhiều lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu. Vì vậy, cần thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu được quy định là trách nhiệm của TCMT, theo Thông tư 76, sự cần thiết của cơ sở dữ liệu cũng được nêu rõ tại Quyết định số 140. Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định phương pháp chuyển giao dữ liệu cơ bản giữa Bộ TN&MT và Sở TN&MT, giữa Sở TN&MT và các cơ sở công nghiệp, trạm quan trắc tự động. Thông tin quản lý môi trường thống nhất đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý lưu vực sông, cơ sở dữ liệu này không chỉ bao gồm dữ liệu quan trắc chất lượng nước mà còn thông tin về ngành công nghiệp, nhiều thông tin khác về sông như mặt cắt, lưu lượng dòng chảy, v.v… Bộ TN&MT có trách nhiệm quyết định những loại thông tin cần tích hợp vào cơ sở dữ liệu, phương pháp quản lý thống kê cần thiết, và phương thức đăng tải/cập nhật thông tin phù hợp, v.v…

(2) Thể chế hóa Hướng dẫn xây dựng Kiểm kê nguồn thải (PSI) Sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu là yêu cầu bắt buộc chứ không chỉ dừng lại ở bước xây dựng và đăng tải dữ liệu. Cơ quan quản lý có trách nhiệm xác định các loại thông tin cần thiết, ví dụ: sự phân bổ của nguồn ô nhiễm, tổng tải lượng ô nhiễm tại khu vực mục tiêu, danh sách cơ sở xả nước thải vi phạm, v.v…Để đạt được kết quả này, cần phải tích hợp thông tin bản đồ vào cơ sở dữ liệu, và xử lý thống kê có thể được bổ sung, nếu cần thiết. Trong khuôn khổ Dự án, Hướng dẫn xây dựng Kiểm kê nguồn cả nước thải phục vụ quản lý môi trường nước lưu vực sông đã được xây dựng nhằm hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu. Bộ TN&MT được kỳ vọng sẽ thể chế hóa hướng dẫn này dưới dạng quyết định của TCMT, và chia sẻ với các cơ quan liên quan nhằm quản lý cơ sở dữ liệu thống nhất và sử dụng cơ sở dữ liệu hiệu quả.

Truyền thông và hệ thống thông tin trong quản lý chất lượng nước tại các lưu vực sông, thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho việc ra quyết định có chính xác, có đúng và kịp thời hay không.

Hiện nay cơ sở dữ liệu về chất lượng nước còn chưa đầy đủ, chưa thống nhất. do đó việc xây dựng cho các lưu vực sông là rất cần thết.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất là tưới và thực hiện chính sách thu tiền khai thác nước ngầm để tưới cây theo quy định của pháp luật để chống lãng phí nguồn nước. Hệ thống quản lý thông tin: hệ thống này bao gồm nhiều công cụ như GIS, IMS111 cùng với DSS đang từng bước ứng dụng trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại một số lưu vực sông.

Chia sẻ thông tin về chất lượng nước mặt xuyên biên gới:

Sự tham gia, tăng cường tính chia sẻ là điều cần thiết để duy trì hợp tác quản lý nước xuyên biên giới. Truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng, truyền thông không chỉ là việc chuyển tải thông tin hoặc hơn thế là trao đổi thông tin mà còn là sự tham vấn thực sự trong việc lập kế hoạch và đưa ra các quyết định.

Thông tin về các hoạt động đã lên kế hoạch và tác động được chuyển tải đầy đủ tới các quốc gia và các cộng đồng thông qua một mạng lưới kết nối, chính phủ sẽ hạn chế được việc đưa ra các luật lệ tiêu cực, và sẽ tham gia nhiều hơn với những động lực tích cực

Quá trình lập kế hoạch hiệu quả đòi hỏi có các diễn đàn cho đối thoại có sự tham gia nơi mà các quốc gia, các cơ quan nghiên cứu và xã hội dân sự có thể đưa ra các quan điểm trái chiều. Thách thức lớn đối với các thể chế lưu vực xuyên biên giới là kết hợp được các quan điểm và mối quan tâm chính đáng của tất cả các bên liên quan, và đảm bảo các quan điểm thậm chí của bên liên quan có vị thế pháp lý thấp nhất cũng được lắng nghe, quá trình lập kế hoạch hiệu quả đòi hỏi có các diễn đàn cho đối thoại có sự tham gia. Đối thoại có thể đóng góp rất nhiều trong cải thiện việc sử dụng và quản lý nước tại các lưu vực xuyên biên giới bằng cách đưa mọi người từ các nền văn hóa và lợi ích khác nhau xích lại gần nhau để cùng xác định một tương lai cho tài nguyên nước.

Trong lưu vực sông, các nhóm nghiên cứu cần tổ chức và điều hành các đối thoại đa bên – Diễn đàn Nước và Diễn đàn Đối thoại Quốc gia về Nước để đóng góp một cách hệ thống các chiến lược của các quốc gia, các ngân hàng phát triển, khối ngoài nhà nước và các doanh nghiệp.

Cụ thể là trong việc xây dựng, rà soát và cập nhật các Kế hoạch Quản lý Lưu vực, các quốc gia thành viên cần trao đổi, khai thác dữ liệu chung tạo điều kiện hợp tác giữa các quốc gia quan tâm, các tổ chức quốc tế có liên quan. Như vậy đối với lưu vực sông Sê San, sự tham gia hợp tác chia sẻ thông tin là điều vô cùng quan trọng và cấp thiết.

3.2. Các biện pháp, giải pháp, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng nước mặt

* Các biện pháp, giải pháp cải thiện chất lượng nước mặt

Căn cứ hiện trạng về phân bổ nguồn thải và tải lượng cũng như hiện trạng về hiệu quả thu gom, xử lý nước thải, đề xuất các biện pháp, giải pháp, công nghệ xử lý nguồn thải, cải thiện chất lượng nước mặt. Các biện pháp, giải pháp, công nghệ đưa ra cần được phân tích đầy đủ chi phí hiệu quả và đánh giá rủi ro khi triển khai áp dụng. Đồng thời, dựa vào tầm nhìn, mục tiêu chất lượng và nguồn lực về tài chính, đầu tư, kỹ thuật, địa điểm… để đánh giá, lựa chọn ưu tiên và lộ trình thực hiện cụ thể và trách nhiệm tham gia của các bên. Các biện pháp, giải pháp này có thể bao gồm:

* Xây dựng và vận hành hiệu quả các hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung.

Hiện lưu vực sông Sê San có 2 loại nước thải chính xả trực tiếp vào các sông suối:

- Nước thải công nghiệp: phát sinh từ các nhà máy sản suất chế biến mủ cao su và các nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn, nhà máy Cồn.

- Nước thải sinh hoạt: được phát sinh do xả thải nước sinh hoạt của các thành phố và thị trấn trong phạm vi 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đóng hai bên bờ các sông nằm trong lưu vực.

Trong đó, nước thải từ hoạt động sinh hoạt của người dân tập trung chủ yếu tại thành phố và các thị trấn trong lưu vực và nhân dân vùng nông thôn sống trong lưu vực đều chưa có hệ thống xử lý nước thải chủ yếu được thu gom thông qua các hệ thống cống thoát nước hai bên các trục đường rồi chảy ra theo các khe rãnh tại những nơi có địa hình thấp, rồi tiếp tục theo các suối chảy xuống sông. 

Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư trên lưu vực sông Sê San hiện chưa được quan tâm nhiều, một mặt do các khu dân cư tập trung không đồng đều, tập trung chủ yếu ở trung tâm xã, thị trấn, trung tâm huyện, thành phố, do đó việc quy hoạch cũng chưa được đồng bộ và nhất quán về mặt quản lý giữa các cấp có thẩm quyền.

Như vậy, trong thời gian tới UBND các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án XLNT sinh hoạt và làng nghề tập trung quy mô lớn. Đề xuất chủ trương đầu tư (hoặc trình xem xét) phê duyệt chủ trương đầu tư một số Dự án về thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn các tỉnh. Bên cạnh đó, kêu gọi các nguồn vốn nhiều dự án từ nguồn ngân sách trung ương và ODA.

* Vận hành, quản lý nước thải:

· Việc quản lý, xử lý nước thải phát sinh từ khu dân cư nông thôn nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng nước mặt phục vụ việc lấy nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp.

· Thu gom, xử lý nước thải là trách nhiệm của toàn xã hội; nguồn lực đầu tư xây lắp, vận hành công trình xử lý nước thải dựa trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, theo đó các tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải phải có trách nhiệm đầu tư xây lắp, vận hành công trình xử lý nước thải; có trách nhiệm chi trả kinh phí, khắc phục, bồi thường thiệt hại nếu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường theo quy định của pháp luật; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước; Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý nước thải.

· UBND các tỉnh cần đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các dự án đầu tư khu dân cư, các khu dân cư mới phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước thải và xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu phải có công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Đầu tư công trình tại những nơi đã có vị trí phù hợp quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm thu gom được nước thải và có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Khuyến khích, ưu tiên, hỗ trợ, đẩy mạnh các đơn vị tư nhân đầu tư xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung.

· Nước thải sinh hoạt từ các tổ chức, hộ gia đình trong khu dân cư tập trung không bố trí được quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Các tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Duy trì, vận hành tốt các mô hình công trình thu gom, xử lý nước thải quy mô hộ, cụm hộ gia đình.

· Hoàn thiện hệ thống thoát nước cộng đồng, đảm bảo nước thải sinh hoạt tại các hộ dân được đấu nối và phát thải tại các điểm đã quy định, tạo thuận lợi cho công tác thu gom đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch. Ưu tiên áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ đã được thử nghiệm trong thu gom, xử lý nước thải khu dân cư nông thôn. Một số biện pháp, công nghệ phù hợp: xử lý kỵ khí. 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các làng nghề (hoặc di dời cơ sở sản xuất trong làng nghề vào các cụm công nghiệp đã có hạ tầng về bảo vệ môi trường).

Làng nghề trong lưu vực sông Sê San (hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum) cũng khá phong phú song đều ở phạm vi nhỏ lẻ, hoạt động ở qui mô hẹp.

Riêng về nghề dệt thổ cẩm, nghề đan lát mây tre, chế biến rượu cần…thì vẫn tồn tại và ngày càng phát triển. Dệt thổ cẩm chủ yếu ở các tộc người Ba Na, Giẻ Triêng, Gia Rai, hiện đang hồi phục phát triển trở lại, tuy nhiên không còn sử dụng bằng chất liệu vỏ cây rừng nữa mà bằng sợi bông và dệt thủ công bằng phương tiện truyền thống. Hiện nay tại thành phố Kon Tum đã phát triển thành làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm tại 2 làng Plei Tơ Nghia và Plei Tơ Nha có hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc Ba Na tham gia, thổ cẩm của học đã trở thành hàng hóa bán ở trong và ngoài tỉnh. Ở các dân tộc Giẻ Triêng và Gia Rai chủ yếu dệt thổ cẩm để sử dụng và chỉ có số lượng nhỏ bán cho đồng bào trong vùng, chưa phát triển thành làng nghề. Ngoài ra còn một số làng nghề: Gốm, rèn, chế tác nhạc cụ dân tộc, rượu Cần, rượu ghè, …..

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề giữ vai trò trong tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, địa phương này đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực sản xuất trên.  
Các làng nghề nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà trong yêu cầu khắc phục ô nhiễm là phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung… Còn với các làng nghề sản xuất vải, dệt thổ cẩm, cần tiến hành đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom kết hợp với nước thải sinh hoạt cần phải đầu tư xây dựng mới một số nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại các thành phố và thị trấn trọng điểm trong lưu vực, sau đó nhân rộng trong thời gian tới.

Đề xuất hỗ trợ kinh phí để được giao quản lý, vận hành, thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ đối với việc đầu tư các hệ thống thoát nước phục vụ cụm công nghiệp; xem xét, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thu hút xã hội hóa đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn được giao quản lý theo phân cấp. Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh ở làng nghề truyền thống, huyện đề xuất thành phố đặt hàng các đề tài khoa học xử lý nước thải ngay tại hộ gia đình để bảo đảm chi phí thấp, tiện sử dụng cho người dân...

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:
Trong quá trình thực hiện đề tài đã hoàn thành được các nội dung sau:

1. Về hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước: Theo kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Sê San có tổng số 634 điểm xả thải có lưu lượng ≥5 m3/ngày đêm, bao gồm: 373 điểm xả nước thải tại các khu dân cư tập trung với lưu lượng 4.373,9 m3/ngày; 71 điểm xả nước thải tại các cơ sở công nghiệp với lưu lượng 31.807,3 m3/ngày; 39 điểm xả nước thải dịch vụ với lưu lượng 1.859,8 m3/ngày; 16 điểm xả nước thải tại các khu chăn nuôi với tổng lưu lượng 196,4 m3/ngày đêm; 135 điểm thuộc các loại hình xả thải hỗn hợp (sông, suối nhánh) với tổng lưu lượng 51.190,9 m3/ngày đêm. Số điểm xả thải có hệ thống xử lý 67 điểm với tổng lưu lượng 33.264,6 m3/ngày đêm. Số lượng điểm xả thải được cấp phép 45 điểm với tổng lưu lượng được cấp phép 33.169,6 m3/ngày đêm; trong đó có 02 điểm do Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) cấp phép và 43 điểm do địa phương cấp phép.
2. Về chất lượng môi trường nước: Dựa vào kết quả quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum và kết quả lấy và phân tích mẫu nước của dự án cho thấy chất lượng nguồn nước mặt có hàm lượng các chất hữu cơ (BOD5, COD) tương đối cao, đặc biệt tại phần lớn khu vực có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi chất rắn lơ lửng và kim loại sắt (giá trị vượt quá giới hạn quy định của QCVN 08:2023/BTNMT:2023/BTNMT). Nguyên nhân do các nguồn nước mặt là nguồn tiếp nhận các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư,... Ngoài ra, có thể trong cấu tạo địa chất tự nhiên tại một số khu vực có thành phần kim loại nặng Fe cao nên hòa tan vào nước mặt; các đợt quan trắc của tỉnh Kon Tum hầu hết trùng vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ cuốn theo đất, cát, các chất bẩn,... đổ vào các sông, suối gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt.

Kiến nghị:

Việc tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT bao gồm nguồn thải điểm và nguồn thải diện. Tuy nhiên, trên lưu vực sông Sê San chưa có một nghiên cứu chuyên sâu và công bố nào về hệ số phát thải cho các loại hình nguồn thải diện, trong khi đa số các nguồn thải trên lưu vực đều thuộc nguồn thải diện. 
Hiện tại, hầu hết các sông trên lưu vực rất hạn chế về khả năng tiếp nhận nước thải đối. Kể cả việc xây dựng lộ trình cắt giảm toàn bộ tải lượng ô nhiễm từ các ngành rất khó để đảm bảo các sông vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải. Do đó, việc áp dụng hệ số tiếp nhận cần được xem xét như là một trong số nhiều giải pháp khác (như đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, xử lý nước mưa chảy tràn, quy hoạch phát triển, chuyển đổi công năng, lựa chọn đầu tư…) để từ đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh và giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, cải thiện chất lượng nước tại sông, hồ liên tỉnh.
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1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

2. Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH18 ngày 27/11/2023.

3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
4 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật tài nguyên nước; 
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